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[bookmark: _Toc216512468]TÓM TẮT
Nhập khẩu hàng thủy sản vào Vương quốc Anh từ Việt Nam
- Theo số liệu thống kê của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh, trị giá nhập khẩu hàng thủy sản từ Việt Nam vào Vương quốc Anh trong tháng 9/2025 đạt 4,46 nghìn tấn với trị giá 25,38 triệu bảng Anh, tăng 3,01% về lượng và 3,58% về trị giá so với tháng 8/2025. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, Vương quốc Anh nhập 34,10 nghìn tấn thủy sản Việt Nam, đạt trị giá 192,48 triệu bảng Anh, tăng tương ứng 10,43% về lượng và 11,09% về trị giá so với cùng kỳ 2024. 
- Bên cạnh số lượng, giá nhập khẩu bình quân của thủy sản Việt Nam vào Anh cũng ghi nhận những biến động đáng chú ý. Giá trung bình trong tháng 9/2025 đạt 5,69 bảng/kg, tăng nhẹ 0,55% so với tháng 8/2025 nhưng giảm 5,37% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 9 tháng, giá thủy sản Việt Nam đạt trung bình 5,64 bảng/kg, tăng hơn 0,60% so với cùng kỳ năm trước.
- Cơ cấu mặt hàng thủy sản Việt Nam xuất sang Anh trong 9 tháng năm 2025 khá đa dạng, bao gồm các nhóm quan trọng như cá phi lê, tôm, động vật thân mềm, động vật giáp xác và các sản phẩm chế biến thuộc nhóm HS 1604 và HS 1605. Một số nhóm sản phẩm ghi nhận tăng mạnh về trị giá trong tháng 9/2025 như HS 0305 (tăng 181,48%), HS 1604 (tăng 29,15%), HS 0307 (tăng 28,42%) và HS 1605 (tăng 14,36%). Ngược lại, một số nhóm như cá sống (HS 0301) hay các sản phẩm giáp xác tươi/đông lạnh (HS 0306) có mức giảm nhẹ. Tính chung 9 tháng năm 2025, một số nhóm chủng loại tăng mạnh gồm: cá đông lạnh (HS 0303) tăng 46,64%; phi-lê cá (HS 0304) tăng 3,67%; động vật thân mềm đã chế biến (HS 0307) tăng 155,2% và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản (HS 1605) tăng 27,61% so với cùng kỳ năm 2024.
- Thị phần của Việt Nam trong tổng nhập khẩu thủy sản của Anh tiếp tục được cải thiện. Trong 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam chiếm 7,12% tổng lượng thủy sản nhập khẩu vào Anh và 7,02% tổng trị giá nhập khẩu của Anh, tăng so với mức 6,59% và 6,83% của cùng kỳ năm 2024. 
[bookmark: _Hlk216270598]Thị trường hàng thủy sản tại Vương quốc Anh và cơ hội cho hàng thủy sản Việt Nam
- Trong năm 2025, thị trường thủy sản tại Anh chịu tác động bởi tình trạng thay đổi nguồn cung toàn cầu, thời tiết bất lợi, chi phí logistics tăng và sự dịch chuyển thương mại sau Brexit. Tổng nhập khẩu thủy sản của Anh trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt 478,87 nghìn tấn với trị giá 2,74 tỷ bảng Anh, tăng 2,13% về lượng và 8,10% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ việc tăng nhập khẩu từ 63/96 thị trường, bao gồm Việt Nam. 
Trong 9 tháng năm 2025, Việt Nam là một trong những thị trường cung cấp thủy sản cho Anh có mức tăng trưởng nhiều nhất, cùng với Na Uy, Trung Quốc và Ecuador trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu có nhiều biến động, đặc biệt là sự thiếu hụt từ Nga. Riêng trong tháng 9/2025, Việt Nam là thị trường có trị giá nhập khẩu lớn thứ ba của Anh, chỉ đứng sau Na Uy và Trung Quốc. 
- Các nhóm hàng chính đóng góp lớn vào tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của Anh trong 9 tháng đầu năm 2025 gồm: HS 0304 (phi-lê cá và các loại thịt cá khác) đạt 827,51 triệu bảng Anh (tăng 16,11% so với cùng kỳ), HS 0302 (cá tươi/ướp lạnh, không gồm phi-lê) đạt 506,22 triệu bảng Anh (tương ứng 87,74 nghìn tấn trong 9 tháng), HS 0306 (động vật giáp xác — tôm, cua, v.v.) đạt 293,20 triệu bảng Anh (tăng 7,45%), HS 0303 (cá đông lạnh, trừ phi-lê) đạt 165,39 triệu bảng Anh (tăng 14,51%) và HS 1605 (động vật giáp xác/động vật thân mềm đã chế biến) đạt 76,47 triệu bảng Anh (tăng 27,61%).
- Giá nhóm HS 0304 (phi-lê cá) tăng rõ rệt so với cùng kỳ nhờ tăng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm cá chế biến tại thị trường Anh. Giá phi-lê cá nhập khẩu từ Trung Quốc khoảng 4,81 bảng/kg, từ Ai-xơ-len khoảng 9,33 ảng/kg và từ Na Uy khoảng 10,47 bảng/kg. Đây là chủng loại thủy sản được nhập khẩu nhiều nhất vào Anh trong 9 tháng năm 2025, chiếm tỷ trọng hơn 30,2%.
- Đứng thứ hai về kim ngạch nhập khẩu là nhóm HS 0302 (cá tươi hoặc ướp lạnh, không gồm phi-lê) với kim ngạch đạt 506,22 triệu bảng Anh, chiếm tỷ trọng 18,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của Anh 9 tháng năm 2025. Giá trung bình nhập khẩu nhóm này trong 9 tháng năm 2025 dao động khoảng 5,77 bảng/kg, riêng trong tháng 9/2025 giá nhóm HS 0302 đạt 5,72 bảng/kg. 
- Nhóm HS 0306 (động vật giáp xác — tôm, cua, tôm shrimps/prawns, v.v.) có trị giá 293,20 triệu bảng Anh trong 9 tháng đầu năm 2025; trong đó mã con HS 030617 (tôm shrimps và tôm prawn khác) chiếm tỷ trọng lớn với 252,97 triệu bảng Anh. 
- Giá nhóm HS 1605 (động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản) nhập khẩu từ Việt Nam tháng 5/2025 đạt 7,65 bảng Anh/kg, giảm thêm 0,79% so với tháng 4/2025 và giảm 7,42% so với tháng 5/2024. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, giá trung bình nhập khẩu nhóm HS 1605 vào Vương quốc Anh từ thị trường này đạt 8,03 bảng Anh/kg, giảm 2,41% so với 5 tháng đầu năm 2024. 
- Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, có hơn 60 doanh nghiệp tham gia nhập khẩu mã HS 030472 (Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus)) vào thị trường Anh. 
Quy định, chính sách liên quan đến ngành hàng thủy sản tại thị trường UKVFTA 
Sang năm 2026, EU và Vương quốc Anh (UK) sẽ yêu cầu thông tin chi tiết hơn về khai thác, chế biến và chuỗi cung ứng thủy sản, trong đó có ba loại chứng từ mới bắt buộc các nhà cung ứng phải cung cấp khi xuất khẩu thủy sản vào EU/UK gồm: “catch certificate”, “processing statement” và “non-manipulation document”. 
Theo đó, chính phủ Anh đã khởi động chiến dịch “Fish, Trace, Ship” nhằm hỗ trợ toàn bộ chuỗi cung ứng thủy sản chuẩn bị cho các quy định IUU và truy xuất nguồn gốc mới này, chiến dịch sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2026. Hiện quốc gia này đang cập nhật hệ thống Fish Export Service (FES) và định dạng dữ liệu để đáp ứng yêu cầu mới. 
Đối với Việt Nam, khi xuất khẩu sang EU/UK từ năm 2026, doanh nghiệp cũng sẽ phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chứng từ và truy xuất mới; nếu thiếu thông tin, lô hàng có thể bị chậm, trả về hoặc từ chối nhập. Điều này làm tăng chi phí và yêu cầu hệ thống truy xuất tốt hơn, nhưng nếu tuân thủ sớm, doanh nghiệp Việt có thể giảm rủi ro, nâng uy tín và củng cố vị thế tại thị trường EU/UK.
.
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Giá hàng thủy sản nhập khẩu từ Việt Nam vào Vương quốc Anh trong tháng 9/2025 đạt 5,69 bảng Anh/kg, tăng thêm 0,55% so với tháng 8/2025 nhưng giảm 5,37% so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, giá trung bình nhập khẩu hàng thủy sản từ Việt Nam vào Vương quốc Anh đạt 5,64 bảng Anh/kg, tăng 0,60% so với 9 tháng đầu năm 2024.
[bookmark: _Toc216512487]Biểu đồ đường 2: Giá nhập khẩu bình quân hàng thủy sản từ Việt Nam vào Vương quốc Anh từ tháng 1/2024 tới tháng 9/2025
ĐVT: bảng Anh/kg

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh
Tháng 9/2025 so với tháng 8/2025:
+ Có 10 nhóm HS 6 chữ số có giá giảm gồm: HS 160529 (loại khác của tôm shrimp và tôm prawn) có giá 8,32 Bảng Anh/kg, giảm 1,29% so với tháng 8/2025; HS 030462 (cá da trơn (pangasius spp., silurus spp., clarias spp., ictalurus spp.)) có giá 2,71 Bảng Anh/kg, giảm 1,53%; HS 030471 (cá tuyết (gadus morhua, gadus ogac, gadus macrocephalus)) có giá 8,29 Bảng Anh/kg, giảm 18,66%; HS 030487 (cá ngừ đại dương (thuộc giống thunus), cá ngừ vằn (cá ngừ sọc dưa) (katsuwonus pelamis)) có giá 5,54 Bảng Anh/kg, giảm 6,93%; HS 160510 (cua, ghẹ) có giá 8,92 Bảng Anh/kg, giảm 10,69%,…
+ Trong khi đó, một số loại thủy sản khác lại tăng giá gồm: HS 160521 (tôm shrimp và tôm prawn: không đóng bao bì kín khí) có giá 7,99 Bảng Anh/kg, tăng 0,28% so với tháng 8/2025; HS 160419 (loại khác của cá, nguyên con hoặc dạng miếng, nhưng chưa cắt nhỏ) có giá 6,16 Bảng Anh/kg, tăng 23,54%; HS 030544 (cá rô phi (oreochromis spp.), cá da trơn (pangasius spp., silurus spp., clarias spp., ictalurus spp.), cá chép (cyprinus …) có giá 4,44 Bảng Anh/kg, tăng 6,54%; HS 030324 (cá da trơn (pangasius spp., silurus spp., clarias spp., ictalurus spp.)) có giá 1,67 Bảng Anh/kg, tăng 9,81%; HS 030695 (tôm shrimps và tôm prawn:) có giá 6,53 Bảng Anh/kg, tăng 1,22%,...
Tính chung 9 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm trước:
+ Có 18 nhóm HS 6 chữ số có giá tăng gồm: nhóm có trị giá lớn nhất HS 030617 (tôm shrimps và tôm prawn khác) có giá 8,17 Bảng Anh/kg, tăng 2,52% so với cùng kỳ năm trước; HS 030471 (cá tuyết (gadus morhua, gadus ogac, gadus macrocephalus)) có giá 9,34 Bảng Anh/kg, tăng 32,81%; HS 160419 (loại khác của cá, nguyên con hoặc dạng miếng, nhưng chưa cắt nhỏ) có giá 5,09 Bảng Anh/kg, tăng 0,55%; HS 030487 (cá ngừ đại dương (thuộc giống thunus), cá ngừ vằn (cá ngừ sọc dưa) (katsuwonus pelamis)) có giá 5,8 Bảng Anh/kg, tăng 3,46%; HS 160510 (cua, ghẹ) có giá 9,76 Bảng Anh/kg, tăng 2,33%; HS 030615 (tôm hùm na uy (nephrops norvegicus)) có giá 1,98 Bảng Anh/kg, tăng 0,11%...
+ Ngược lại, những nhóm hàng có giá giảm gồm: nhóm có trị giá lớn thứ hai là HS 160521 (tôm shrimp và tôm prawn: không đóng bao bì kín khí) có giá 8,17 Bảng Anh/kg, giảm 4,12% so với cùng kỳ năm trước; HS 030462 (cá da trơn (pangasius spp., silurus spp., clarias spp., ictalurus spp.)) có giá 2,86 Bảng Anh/kg, giảm 3,64%; HS 160529 (loại khác của tôm shrimp và tôm prawn) có giá 8,39 Bảng Anh/kg, giảm 1,05%; HS 030324 (cá da trơn (pangasius spp., silurus spp., clarias spp., ictalurus spp.)) có giá 1,63 Bảng Anh/kg, giảm 3,74%; HS 030544 (cá rô phi (oreochromis spp.), cá da trơn (pangasius spp., silurus spp., clarias spp., ictalurus spp.), cá chép (cyprinus …) có giá 4,43 Bảng Anh/kg, giảm 6,07%,...
[bookmark: _Toc216512471]Nhóm hàng nhập khẩu theo mã HS
Trị giá nhập khẩu nhóm hàng thủy sản từ Việt Nam vào Vương quốc Anh trong tháng 9/2025 tăng thêm so với tháng 8/2025 do 6/9 nhóm hàng HS 4 chữ số có trị giá tăng gồm: 
HS 0305 (cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; cá hun khói, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói) tăng 181,48%, HS 1604 (cá đã được chế biến hoặc bảo quản; trứng cá tầm muối và sản phẩm thay thế trứng cá tầm muối chế biến từ trứng cá) tăng 29,15%, HS 0307 (động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói) tăng 28,42%, HS 1605 (động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản) tăng 14,36%, HS 0306 (động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối, hoặc ngâm nước muối) tăng 0,94%.
Những nhóm hàng thủy sản từ Việt Nam vào Vương quốc Anh trong tháng 9/2025 giảm trị giá so với tháng 8/2025 gồm:
HS 0303 (cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04) giảm 6,86%, HS 0304 (phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh) giảm 17,96%, HS 0301 (cá sống) giảm 25,85%, HS 0308 (động vật thủy sinh không xương sống trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thủy sinh không xương sống hun khói trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói) giảm 64,52%.
[bookmark: _Toc216512488]Biểu đồ tròn 3: Cơ cấu chủng loại hàng thủy sản từ Việt Nam nhập khẩu vào Vương quốc Anh trong 9 tháng đầu năm 2024 và 9 tháng đầu năm 2025
ĐVT: % theo trị giá
	9 tháng đầu năm 2024
[image: ]
	9 tháng đầu năm 2025
[image: ]


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh
[bookmark: _Hlk206135025]Tính chung 9 tháng đầu năm 2025 có 5/9 nhóm hàng HS 4 chữ số có trị giá nhập khẩu tăng so với 9 tháng đầu năm 2024: 
HS 0303 (cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04) tăng 46,64%, HS 0304 (phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh) tăng 3,67%, HS 0307 (động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói) tăng 155,2%, HS 1605 (động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản) tăng 27,61%.
Trong khi đó, một số mã lại giảm mạnh kim ngạch gồm: HS 0301 (cá sống) giảm 8,39%, HS 0305 (cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; cá hun khói, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói) giảm 10%, HS 0306 (động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối, hoặc ngâm nước muối) giảm 0,58%, HS 1604 (cá đã được chế biến hoặc bảo quản; trứng cá tầm muối và sản phẩm thay thế trứng cá tầm muối chế biến từ trứng cá) giảm 0,9%.
[bookmark: _Toc216512501]Bảng 1: Trị giá hàng thủy sản từ Việt Nam nhập khẩu vào Vương quốc Anh tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2025
	Mã HS
	Mô tả
	Tháng 9/2025
	9 tháng năm 2025

	
	
	Trị giá (triệu Bảng Anh)
	So với 8/2025 (%)
	Trị giá (triệu Bảng Anh)
	So với 9 tháng đầu năm 2024 (%)
	Tỷ trọng của Việt Nam trong tổng nhập khẩu vào Vương quốc Anh (%)

	*
	Hàng thủy sản 
	25,379
	3,58
	192,48
	11,09
	7,02

	0301
	Cá sống
	0,032
	-25,85
	0,38
	-8,39
	2,19

	030111
	Cá cảnh nước ngọt
	0,032
	-25,85
	0,38
	-8,39
	2,64

	0303
	Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04
	0,417
	-6,86
	3,53
	46,64
	2,14

	030323
	Cá rô phi (Oreochromis spp.) (SEN)
	0,069
	58,42
	0,50
	106,4
	6,93

	030324
	Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
	0,265
	3,06
	1,93
	76,43
	73,64

	030329
	Loại khác của cá rô phi, cá da trơn, cá chình, cá sông Nile,…
	0,006
	-74,81
	0,08
	-43,74
	9,72

	030359
	Loại khác của các trích nước lạnh, cá thu đao, cá cờ,…
	0,013
	76,7
	0,14
	-1,18
	6,78

	030389
	Loại khác của cá khác
	0,065
	-44,74
	0,87
	11,64
	2,64

	030399
	Loại khác gan, sẹ và bọc trứng cá, vây, đầu, đuôi,...
	0,000
	
	0,01
	
	1,73

	0304
	Phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh
	5,228
	-17,96
	49,54
	3,67
	5,99

	030461
	Cá rô phi (Oreochromis spp.) (SEN)
	0,000
	
	0,09
	
	1,44

	030462
	Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
	3,932
	1,87
	34,37
	6,68
	97,22

	030469
	Loại khác của phi-lê đông lạnh của cá rô phi, cá da trơn, cá chép,…
	0,000
	
	0,00
	-5,43
	62,60

	030471
	Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
	0,713
	-55,05
	9,37
	15,96
	2,66

	030472
	Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus)
	0,000
	
	0,32
	116,7
	0,29

	030484
	Cá kiếm (Xiphias gladius)
	0,023
	4,23
	0,11
	-21,65
	50,10

	030487
	Cá ngừ đại dương (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn (cá ngừ sọc dưa) (Katsuwonus pelamis)
	0,488
	-30,02
	4,14
	7,88
	17,09

	030489
	Loại khác của phi-lê đông lạnh của các loại cá khác
	0,000
	-100
	0,80
	56,68
	1,34

	030499
	Loại khác của cá đông lạnh
	0,071
	95,79
	0,28
	-39,51
	6,28

	0305
	Cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; cá hun khói, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói
	0,420
	181,48
	1,50
	-10
	3,50

	030544
	Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus …
	0,273
	82,86
	1,11
	33,09
	85,88

	030579
	Loại khác của Vây cá, đầu, đuôi, bong bóng và phụ phẩm khác ăn được sau giết mổ của cá
	0,147
	
	0,25
	-42,75
	43,83

	0306
	Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối, hoặc ngâm nước muối
	6,190
	0,94
	54,69
	-0,58
	18,65

	030614
	Cua, ghẹ
	0,010
	
	0,04
	-44,78
	0,68

	030615
	Tôm hùm Na Uy (Nephrops norvegicus)
	0,115
	35,16
	1,00
	44,09
	47,88

	030617
	Tôm shrimps và tôm prawn khác
	5,901
	0,35
	53,13
	-1,68
	21,00

	030619
	Loại khác của tôm, cua đông lạnh
	0,000
	
	0,06
	164,33
	35,43

	030639
	Loại khác của tôm, cua ghẹ sống, tươi hoặc ướp lạnh
	0,001
	
	0,01
	310,33
	2,48

	030695
	Tôm shrimps và tôm prawn:
	0,160
	1,22
	0,42
	697,81
	36,58

	030699
	Loại khác của loại khác
	0,002
	-74,96
	0,02
	91,5
	3,24

	0307
	Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói
	0,007
	28,42
	0,58
	155,2
	1,08

	030752
	Bạch tuộc (Octopus spp.) đông lạnh
	0,004
	
	0,03
	215,45
	0,59

	030760
	Ốc, trừ ốc biển
	0,002
	2,77
	0,02
	-18,95
	3,04

	0308
	Động vật thủy sinh không xương sống trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thủy sinh không xương sống hun khói trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói
	0,003
	-64,52
	0,05
	26,38
	3,34

	030890
	Loại khác của cầu gai (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus)
	0,003
	-64,52
	0,05
	26,38
	4,22

	1604
	Cá đã được chế biến hoặc bảo quản; trứng cá tầm muối và sản phẩm thay thế trứng cá tầm muối chế biến từ trứng cá
	0,945
	29,15
	5,74
	-0,9
	0,95

	160411
	Cá, nguyên con hoặc dạng miếng, nhưng chưa cắt nhỏ: Từ cá hồi
	0,011
	-85,43
	0,38
	-18,7
	0,86

	160414
	Cá, nguyên con hoặc dạng miếng, nhưng chưa cắt nhỏ: Từ cá ngừ đại dương, cá ngừ vằn và cá ngừ ba chấm (Sarda spp.)
	0,069
	-47,25
	0,33
	457,92
	0,10

	160419
	Loại khác của cá, nguyên con hoặc dạng miếng, nhưng chưa cắt nhỏ
	0,835
	227,6
	4,31
	-10,14
	4,98

	160420
	Cá đã được chế biến hoặc bảo quản cách khác
	0,029
	-88,98
	0,72
	51,8
	1,50

	1605
	Động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản
	12,138
	14,36
	76,47
	27,61
	33,34

	160510
	Cua, ghẹ
	0,089
	-10,69
	1,40
	-10,19
	22,17

	160521
	Tôm shrimp và tôm prawn: Không đóng bao bì kín khí
	7,619
	3
	47,17
	62,53
	38,82

	160529
	Loại khác của tôm shrimp và tôm prawn
	4,364
	45,35
	26,31
	-5,05
	36,33

	160554
	Mực nang và mực ống
	0,000
	-100
	1,07
	-0,33
	9,35

	160556
	Nghêu (ngao), sò
	0,066
	42,89
	0,53
	-6,6
	43,27


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh
[bookmark: _Toc216512472]Đánh giá tác động của hiệp định UKVFTA đến thương mại thủy sản giữa Việt Nam và Vương quốc Anh
Tính toán từ số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, trị giá xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam sang Anh trong tháng 10/2025 đạt 24,46 triệu USD, giảm thêm 12,62% so với tháng 9/2025 và giảm 15,33% so với tháng 10/2024. Tính chung 10 tháng đầu năm 2025, trị giá xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam sang Anh đạt 274,43 triệu USD, tăng 2,65% so với 10 tháng đầu năm 2024. 
- Xuất khẩu hàng thủy sản sang Anh tháng 10/2025 chiếm tỷ trọng 2,11% trong tổng trị giá xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam và chiếm 2,94% trong 10 tháng đầu năm 2025 (cùng kỳ năm 2024 chiếm tỷ trọng là 2,83% và 3,24%).
[bookmark: _Toc211178215]

[bookmark: _Toc216512489]Biểu đồ cột 4: Tỷ trọng trị giá xuất khẩu hàng thủy sản sang Anh trên tổng trị giá xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2024 và 10 tháng đầu năm 2025
ĐVT: % theo trị giá
[image: ]
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan Việt Nam
[bookmark: _Hlk210721838]- Xét trong tổng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Anh: Trong tháng 10/2025, hàng thủy sản chiếm tỷ trọng 2,97% trong tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này (tháng 10/2024 chiếm 4,20%). Tính chung 10 tháng đầu năm 2025, hàng thủy sản chiếm tỷ trọng 3,90% trong tổng trị giá xuất khẩu (10 tháng đầu năm 2024 chiếm 4,21%).
Theo số liệu thống kê của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh, tỷ trọng nhập khẩu hàng thủy sản từ Việt Nam trong tổng nhập khẩu hàng thủy sản vào Vương quốc Anh tăng:
+ Tháng 9/2025 chiếm tỷ trọng 8,21% về lượng và 8,07% về trị giá (tháng 9/2024, chiếm tỷ trọng lần lượt là 7,38% và 8,13%).
+ Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, chiếm tỷ trọng 7,12% về lượng và 7,02% về trị giá (9 tháng đầu năm 2024, chiếm tỷ trọng lần lượt là 6,59% và 6,83%).


[bookmark: _Toc216512490]Biểu đồ cột 5: Tỷ trọng nhập khẩu hàng thủy sản từ Việt Nam trong tổng nhập khẩu hàng thủy sản vào Vương quốc Anh trong 9 tháng đầu năm 2024 và 9 tháng đầu năm 2025
ĐVT: % theo trị giá
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan Việt Nam

[bookmark: _Toc130385411][bookmark: _Toc211700278][bookmark: _Toc216512473]THỊ TRƯỜNG HÀNG THỦY SẢN TẠI VƯƠNG QUỐC ANH VÀ CƠ HỘI CHO HÀNG THỦY SẢN VIỆT NAM
[bookmark: _Toc130385412][bookmark: _Toc130385413][bookmark: _Toc216512474]Tình hình thị trường thủy sản của thị trường UKVFTA [footnoteRef:1] [1:  https://unitedfresh.co.uk/august-market-report-2025/
https://www.directseafoods.co.uk/] 

Tháng 10/2025, thời tiết thuận lợi giúp tăng sản lượng thu hoạch các loại thủy, hải sản tại Anh. Nguồn cung cải thiện đồng thời chất lượng các loại thủy, hải sản cũng tăng, nhất là mặt hàng cá khi mà hầu hết các loài cá đã qua mùa sinh sản. Nguồn cung các loài bản địa như cá monkfish, cá bơn megrim hay cá turbot đông lạnh cũng đang dồi dào. 
Tuy nhiên, cá thịt trắng vẫn đang chịu áp lực lớn. Các lệnh trừng phạt của Anh đối với cá có nguồn gốc từ Nga tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung. Những lo ngại gia tăng khi ICES và Nhóm Công tác Nghề cá Bắc Cực Nga–Na Uy khuyến nghị cắt giảm 21% hạn ngạch cá tuyết Biển Barents vào năm 2026. Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến đội tàu, thị trường và khả năng tiếp cận của người tiêu dùng. Giá cá thịt trắng đã bắt đầu tăng do nhu cầu vượt nguồn cung. Cá coley vẫn là một trong những lựa chọn thay thế tốt nhất, mang lại giá trị cao và ngày càng phổ biến tại châu Âu. Cá hake cũng tiếp tục được tiêu thụ nhiều hơn nhờ giá và chất lượng ổn định hơn so với các loại cá khác.
Nguồn cung cá vược (sea bass) và cá tráp vây vàng (gilthead bream) vẫn hạn chế do thời tiết bất lợi vào mùa đông trước làm giảm tốc độ sinh trưởng, sản lượng thấp và cá nhỏ hơn. Tuy giá đã ổn định nhưng vẫn còn ở mức cao. 
Nguồn cung cá hồi cải thiện hơn cộng với sự dịch chuyển trong thương mại toàn cầu giúp giá ổn định hơn sau nửa năm nhiều biến động. Nhu cầu tiêu thụ cá hồi ở Anh vẫn ổn định, trong đó, cá hồi trout cũng là lựa chọn thay thế với các loại được nuôi tại ChalkStream.
Ngoài ra, nguồn cung các loại thủy hải sản có vỏ như nghêu, cua cũng dồi dào hơn và chất lượng tốt hơn giúp tiêu thụ tăng trở lại. Chiến dịch Fish Trace Ship của Tổ chức Quản lý Biển (MMO) cũng đang củng cố niềm tin vào chuỗi cung ứng bằng cách tăng cường truy xuất giữa thị trường Anh và EU.
[bookmark: _Toc216512475]Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường vào Vương quốc Anh
[bookmark: _Toc214389623][bookmark: _Toc153][bookmark: _Toc216512476]Tình hình chung về nhập khẩu hàng thủy sản vào Vương quốc Anh
Theo số liệu thống kê của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh, nhập khẩu hàng thủy sản vào Vương quốc Anh trong tháng 9/2025 đạt 54,31 nghìn tấn, với trị giá 314,65 triệu bảng Anh; tăng 1,74% về lượng so với tháng 8/2025 và tăng 5,48% về trị giá so với tháng 8/2025.
Trị giá nhập khẩu hàng thủy sản vào Vương quốc Anh tháng 9/2025 đổi chiều tăng so với tháng 8/2025 do nhập khẩu từ 36/70 thị trường có trị giá tăng. Trong đó, thị trường có trị giá lớn thứ nhất là Na Uy (với 49,85 triệu bảng Anh, tăng 10,52%), thị trường có trị giá lớn thứ ba là Việt Nam (với 25,38 triệu bảng Anh, tăng 3,58%), thị trường Ê-cu-a-đo (với 17,47 triệu bảng Anh, tăng 22,36%), cùng với thị trường Hà Lan, Đảo Faroe, Ca-na-đa, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Ba Lan, Hôn-đu-rát... có trị giá tăng. Ngược lại, thị trường có trị giá lớn thứ hai là Trung Quốc (với 31,03 triệu bảng Anh, giảm 10,81%), thị trường Ai-xơ-len (với 23,67 triệu bảng Anh, giảm 4,85%), thị trường Đan Mạch (với 10,18 triệu bảng Anh, giảm 6,39%), cùng với thị trường Mô-ri-xơ, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ma-rốc, Thái Lan, Ai-len... có trị giá giảm. 
So với tháng 9/2024, trị giá nhập khẩu hàng thủy sản vào Vương quốc Anh tăng do trị giá nhập khẩu từ thị trường Na Uy tăng 20,18%, Trung Quốc tăng 37,47%, Việt Nam tăng 15,71%, cùng với thị trường Ai-xơ-len, Ê-cu-a-đo, Hà Lan, Đảo Faroe, Ca-na-đa, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ... có trị giá tăng. Ngược lại, trị giá nhập khẩu hàng thủy sản từ thị trường Pháp giảm 9,50%, Đức giảm 31,72%, Thái Lan giảm 11,13%, cùng với thị trường Ai-len, Xây-sen, Lít-va, I-ta-li-a, Hoa Kỳ, Bỉ, Mi-an-ma... có trị giá giảm. 
[bookmark: _Toc216512491]Biểu đồ cột 6: Trị giá nhập khẩu hàng thủy sản vào Vương quốc Anh từ tháng 1/2024 tới tháng 9/2025
ĐVT: Triệu bảng Anh
[image: ]
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh
[bookmark: _Hlk206135247]Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu hàng thủy sản vào Vương quốc Anh đạt 478,87 nghìn tấn, với trị giá 2,74 tỷ bảng Anh; tăng 2,13% về lượng, tăng 8,10% về trị giá so với 9 tháng đầu năm 2024. Kimngạch nhập khẩu tăng chủ yếu do tăng nhập khẩu từ 63/96 thị trường. 
Trong đó, thị trường có trị giá lớn thứ nhất là Na Uy (với 503,52 triệu bảng Anh, tăng 13,74%), thị trường có trị giá lớn thứ hai là Ai-xơ-len (với 252,81 triệu bảng Anh, tăng 18,85%), thị trường có trị giá lớn thứ ba là Trung Quốc (với 252,20 triệu bảng Anh, tăng 16,46%), cùng với thị trường Việt Nam, Ê-cu-a-đo, Thổ Nhĩ Kỳ, Đan Mạch, Ba Lan, Ấn Độ, Pháp... có trị giá tăng. Ngược lại, thị trường có trị giá lớn thứ sáu là Hà Lan (với 123,84 triệu bảng Anh, giảm 2,28%), thị trường Đảo Faroe (với 112,70 triệu bảng Anh, giảm 17,35%), thị trường Ca-na-đa (với 65,34 triệu bảng Anh, giảm 2,40%), cùng với thị trường Đức, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Hoa Kỳ, Ma-rốc, Lít-va, Phi-líp-pin... có trị giá giảm. 
Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm 2025, Anh còn nhập khẩu hàng thủy sản thêm từ các thị trường như: Greenland, Gam-bia, Cộng hòa Công Gô, Man-ta, Ư-gan-da, Ê-ti-ô-pi-a, Cộng hòa Gi-bu-ti, Antarctica. 
Xét theo nhóm hàng: Trị giá nhập khẩu nhóm hàng thủy sản từ các thị trường vào Vương quốc Anh trong tháng 9/2025 tăng thêm so với tháng 8/2025 do 7/11 nhóm hàng HS 4 chữ số có trị giá tăng gồm: 
HS 0301 (cá sống) tăng 14,67%, HS 0302 (cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04) tăng 16,96%, HS 0303 (cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04) tăng 4,04%, HS 0305 (cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; cá hun khói, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói) tăng 38,44%, HS 0306 (động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối, hoặc ngâm nước muối) tăng 11,31%, HS 0309 (bột mịn, bột thô và viên của cá, động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người) tăng 125,05%, HS 1605 (động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản) tăng 27,31%.
[bookmark: _Toc216512502]Bảng 2: Trị giá các nhóm hàng thủy sản nhập khẩu vào Vương quốc Anh trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2025
	Mã HS
	Mô tả
	Tháng 9/2025
	9 tháng 2025

	
	
	Trị giá (Triệu Bảng)
	So với T8/2025 (%)
	Trị giá (Triệu Bảng)
	So với cùng kỳ 2024 (%)

	
	Hàng thủy sản
	314,6
	5,48
	2.742,6
	8,1

	0301
	Cá sống
	1,498 
	14,67
	17,236 
	16,08

	030111
	Cá cảnh nước ngọt
	0,973 
	-14,86
	14,332 
	24,72

	030119
	Loại khác của cá cảnh
	0,159 
	23,04
	1,205 
	-6,27

	030192
	Cá chình (Anguilla spp.)
	0,005 
	-76,42
	0,241 
	-34,57

	030194
	Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và Thái Bình Dương (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
	0,003 
	-50,27
	0,056 
	-52,11

	030199
	Loại khác của cá chép
	0,358 
	4647,4
	1,403 
	-10,8

	[bookmark: _Hlk216338683]0302
	Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04
	 59,228 
	16,96
	 506,221 
	1,79

	030211
	Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)
	0,392 
	-7,98
	3,837 
	349,56

	030214
	Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho)
	 40,573 
	25,26
	 336,740 
	-6,21

	030219
	Loại khác của cá hồi
	0,005 
	-10,13
	0,045 
	108,91

	030221
	Cá bơn lưỡi ngựa (Halibut) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
	1,034 
	14,93
	6,673 
	3,73

	030222
	Cá bơn sao (Pleuronectes platessa)
	0,225 
	36,14
	2,050 
	26,57

	030223
	Cá bơn sole (Solea spp.)
	0,161 
	77,51
	0,691 
	89,41

	030224
	Cá bơn turbots (Psetta maxima)
	0,129 
	-4,95
	1,030 
	-8,67

	030229
	Loại khác của cá bơn
	0,084 
	17,53
	0,888 
	-27,3

	030232
	Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares)
	0,130 
	24,02
	1,351 
	-6,53

	030233
	Cá ngừ vằn (cá ngừ sọc dưa) (Katsuwonus pelamis)
	0,010 
	-41,77
	0,153 
	131,37

	030234
	Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus)
	0,006 
	153,4
	0,030 
	-18,67

	030235
	Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và Thái Bình Dương (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
	0,744 
	25,95
	5,954 
	20,82

	030239
	Loại khác của cá ngừ
	0,002 
	11305
	0,031 
	58,62

	030243
	Cá trích dầu (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus)
	0,012 
	602,25
	0,215 
	87,28

	030244
	Cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
	0,001 
	-16,09
	1,046 
	70,21

	030245
	Cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.)
	0,009 
	-15,96
	0,053 
	-39,26

	030246
	Cá giò (Rachycentron canadum) 
	0,008 
	-19,99
	0,065 
	50,54

	030249
	Loại khác của cá trích, cá cơm, cá khế, cá giò, cá trứng,…
	0,010 
	135,37
	0,040 
	-35,64

	030251
	Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
	1,859 
	2,69
	17,457 
	43,97

	030252
	Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus)
	5,250 
	-8,38
	54,498 
	27,92

	030253
	Cá tuyết đen (Pollachius virens)
	0,049 
	194,87
	0,383 
	136,33

	030254
	Cá tuyết hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)
	0,021 
	-83,73
	0,625 
	15,27

	030255
	Cá Minh Thái (Alaska Pollock) (Theragra chalcogramma)
	0,000 
	-0,95
	0,001 
	222,4

	030259
	Loại khác của cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae,...
	0,033 
	114,96
	0,518 
	105,78

	030271
	Cá rô phi (Oreochromis spp.)
	0,024 
	-0,12
	0,248 
	-2,22

	030272
	Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
	0,007 
	106,34
	0,037 
	1047,91

	030273
	Cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
	0,209 
	80,38
	1,571 
	-2,17

	030274
	Cá chình (Anguilla spp.)
	0,014 
	-68,42
	0,256 
	89,53

	030281
	Cá nhám góc và cá mập khác
	0,005 
	-62,05
	0,039 
	-27,1

	030282
	Cá đuối (Rajidae)
	0,018 
	259,86
	0,113 
	-15,39

	030284
	Cá vược (hoặc cá vược Châu Âu) (Dicentrarchus spp.)
	4,402 
	4,85
	36,093 
	25,25

	030285
	Cá tráp biển (Sparidae)
	1,892 
	-0,21
	18,344 
	4,26

	030289
	Loại khác của cả khác
	1,900 
	11,41
	14,884 
	1,76

	030299
	Loại khác của gan, sẹ và bọc trứng cá, vây, đầu, đuôi,…
	0,001 
	-37,98
	0,014 
	-74,38

	0303
	Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04
	 12,101 
	4,04
	 165,390 
	14,51

	030312
	Cá hồi Thái Bình Dương khác (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus)
	0,027 
	175,24
	0,137 
	-79,19

	030313
	Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho)
	0,249 
	2450,82
	0,568 
	-61,34

	030314
	Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)
	0,008 
	-61,48
	0,081 
	-26,73

	030319
	Loại khác của cá hồi
	0,002 
	2,58
	0,014 
	14,67

	030323
	Cá rô phi (Oreochromis spp.) (SEN)
	0,728 
	16,79
	7,221 
	67,92

	030324
	Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
	0,382 
	16,46
	2,625 
	63,35

	030325
	Cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
	0,484 
	-14,58
	5,699 
	-49,32

	030326
	Cá chình (Anguilla spp.)
	0,016 
	0,56
	0,404 
	-18,34

	030329
	Loại khác của cá rô phi, cá da trơn, cá chình, cá sông Nile,…
	0,086 
	152,66
	0,817 
	52,59

	030331
	Cá bơn lưỡi ngựa (Halibut) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
	0,010 
	-98,48
	1,463 
	154,43

	030339
	Loại khác của cá bơn
	0,046 
	105,57
	0,357 
	-4,2

	030351
	Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii)
	0,108 
	464,3
	0,714 
	-8,21

	030353
	Cá trích dầu (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus)
	0,155 
	0,42
	2,444 
	-1,44

	030354
	Cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
	0,311 
	14,82
	6,284 
	19,04

	030355
	Cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.)
	0,043 
	-68,36
	0,716 
	21,94

	030359
	Loại khác của các trích nước lạnh, cá thu đao, cá cờ,…
	0,096 
	67,06
	2,084 
	101,17

	030363
	Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
	3,234 
	22,13
	54,444 
	15,46

	030364
	Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus)
	1,641 
	-34,13
	36,654 
	65,53

	030366
	Cá tuyết hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)
	0,329 
	-16,35
	3,817 
	78,82

	030382
	Cá đuối (Rajidae)
	0,027 
	214,51
	0,096 
	-44,19

	030383
	Cá răng cưa (Dissostichus spp.)
	0,210 
	3910,33
	1,129 
	4,46

	030384
	Cá vược (hoặc cá vược Châu Âu) (Dicentrarchus spp.)
	0,259 
	-23,94
	2,634 
	-10,95

	030389
	Loại khác của cá khác
	3,308 
	26,52
	32,848 
	0,74

	030391
	Gan, sẹ và bọc trứng cá
	0,015 
	-25,51
	0,238 
	-64,43

	030399
	Loại khác gan, sẹ và bọc trứng cá, vây, đầu, đuôi,...
	0,152 
	7,56
	0,607 
	-11,82

	0304
	Phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh
	 87,610 
	-4,8
	 827,508 
	16,11

	030431
	Cá rô phi (Oreochromis spp.) (SEN)
	0,085 
	23,37
	0,805 
	-10,59

	030432
	Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
	0,001 
	607,87
	0,022 
	-70,81

	030441
	Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho)
	4,702 
	10,3
	43,728 
	-15,74

	030442
	Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)
	0,126 
	-8,11
	1,291 
	-25,78

	030443
	Cá bơn (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae)
	0,142 
	119,59
	0,748 
	-2,13

	030444
	Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae
	2,118 
	38,71
	15,230 
	6,39

	030445
	Cá kiếm (Xiphias gladius)
	0,082 
	-12,39
	0,863 
	-0,73

	030449
	Loại khác của phi-lê cá tươi hoặc ướp lạnh của các loại cá khác
	3,132 
	0,09
	25,660 
	14,7

	030451
	Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp...
	0,000 
	-74,55
	0,005 
	454,76

	030453
	Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae
	0,004 
	-31,23
	0,071 
	-22,12

	030454
	Cá kiếm (Xiphias gladius)
	0,036 
	-2,39
	0,297 
	-17,72

	030459
	Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh
	0,025 
	126,52
	0,075 
	197,12

	030461
	Cá rô phi (Oreochromis spp.) (SEN)
	0,757 
	33,82
	6,156 
	57,08

	030462
	Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
	4,028 
	-0,11
	35,353 
	8,92

	030471
	Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
	 33,721 
	8,2
	 352,007 
	22,55

	030472
	Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus)
	 11,203 
	-12,29
	 110,188 
	30,93

	030473
	Cá tuyết đen (Pollachius virens)
	0,135 
	167,9
	1,213 
	10,01

	030474
	Cá tuyết hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)
	2,017 
	21
	12,331 
	50,69

	030475
	Cá Minh Thái (Alaska Pollock) (Theragra chalcogramma)
	7,249 
	-18,12
	57,551 
	3,5

	030479
	Loại khác của phi-lê đông lạnh của cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae,…
	0,231 
	8,17
	2,122 
	75,63

	030481
	Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho)
	5,964 
	-25,14
	52,556 
	1,53

	030482
	Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)
	0,031 
	-79,38
	0,564 
	10

	030483
	Cá bơn (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae)
	1,092 
	-22,48
	11,696 
	-0,88

	030484
	Cá kiếm (Xiphias gladius)
	0,028 
	27,96
	0,221 
	-10,69

	030487
	Cá ngừ đại dương (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn (cá ngừ sọc dưa) (Katsuwonus pelamis)
	2,544 
	-30,89
	24,199 
	46,78

	030489
	Loại khác của phi-lê đông lạnh của các loại cá khác
	6,707 
	-18,92
	59,368 
	17,82

	030494
	Cá Minh Thái (Alaska Pollock) (Theragra chalcogramma)
	0,475 
	0,25
	3,998 
	-23,53

	030495
	Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ cá Minh Thái (Alaska Pollock) (Theragra chalcogramma)
	0,408 
	-52,03
	4,711 
	3,53

	030499
	Loại khác của cá đông lạnh
	0,558 
	3,18
	4,388 
	4,21

	0305
	Cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; cá hun khói, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói
	5,818 
	38,44
	42,899 
	-2,98

	030520
	Gan, sẹ và bọc trứng cá, làm khô, hun khói, muối hoặc ngâm nước muối
	0,180 
	428,28
	1,086 
	-4,69

	030532
	Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae
	0,001 
	-99,36
	0,868 
	13,76

	030539
	Loại khác của phi-lê cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối, nhưng không hun khói
	0,254 
	24
	1,894 
	5,05

	030541
	Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho)
	2,880 
	66,55
	19,331 
	-15,57

	030542
	Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii)
	0,000 
	-99,13
	0,088 
	8,24

	030543
	Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)
	0,112 
	95,13
	0,679 
	113,55

	030544
	Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus …
	0,284 
	76,54
	1,296 
	27,47

	030549
	Loại khác của Cá hun khói, kể cả phi-lê cá, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ
	1,328 
	-2,63
	11,447 
	15,06

	030551
	Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
	0,132 
	66,67
	1,263 
	4,67

	030553
	Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae …
	0,125 
	53,45
	0,884 
	2,2

	030554
	Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii), cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.), cá trích dầu (Sardina pilchardus, …
	0,004 
	-56,07
	0,078 
	-40,15

	030559
	Loại khác của cá khô, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ, có hoặc không muối nhưng không hun khói
	0,226 
	37,72
	1,973 
	20,51

	030561
	Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii)
	0,005 
	82,61
	0,051 
	-4,26

	030563
	Cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.)
	0,008 
	-88,03
	0,496 
	-6,35

	030569
	Loại khác của cá, muối nhưng không làm khô hoặc không hun khói và cá ngâm nước muối, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ
	0,092 
	1364,82
	0,494 
	-25,77

	030572
	Đầu cá, đuôi và bong bóng
	0,011 
	454,17
	0,120 
	2,74

	030579
	Loại khác của Vây cá, đầu, đuôi, bong bóng và phụ phẩm khác ăn được sau giết mổ của cá
	0,154 
	741,43
	0,561 
	-10,61

	0306
	Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối, hoặc ngâm nước muối
	 38,046 
	11,31
	 293,200 
	7,45

	030611
	Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
	0,129 
	-40,16
	1,962 
	31,09

	030612
	Tôm hùm (Homarus spp.)
	1,571 
	-57,85
	12,309 
	15,37

	030614
	Cua, ghẹ
	0,821 
	19,27
	6,351 
	52,92

	030615
	Tôm hùm Na Uy (Nephrops norvegicus)
	0,313 
	104,36
	2,095 
	30,56

	030616
	Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh (Pandalus spp., Crangon crangon)
	0,297 
	-22,81
	2,273 
	-21,03

	030617
	Tôm shrimps và tôm prawn khác
	33,351 
	21,19
	252,968 
	8,87

	030619
	Loại khác của tôm, cua đông lạnh
	0,017 
	-28,24
	0,162 
	57,87

	030631
	Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):
	0,002 
	-82,12
	0,030 
	-87,98

	030632
	Tôm hùm (Homarus spp.):
	0,431 
	12,2
	5,386 
	-31,88

	030633
	Cua, ghẹ:
	0,440 
	40,46
	3,734 
	-10,21

	030635
	Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh (Pandalus spp., Crangon crangon):
	0,027 
	1468,12
	0,175 
	-75,43

	030636
	Tôm shrimps và tôm prawn khác:
	0,362 
	-13,68
	3,612 
	19,99

	030639
	Loại khác của tôm, cua ghẹ sống, tươi hoặc ướp lạnh
	0,025 
	6,32
	0,205 
	15,36

	030695
	Tôm shrimps và tôm prawn:
	0,198 
	-13,56
	1,153 
	37,18

	030699
	Loại khác của loại khác
	0,061 
	-27,51
	0,708 
	-29,3

	0307
	Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói
	5,737 
	-1,96
	53,855 
	0,4

	030711
	Hàu sống, tươi hoặc ướp lạnh
	0,210 
	-41,32
	2,921 
	50,45

	030712
	Hàu đông lạnh
	0,269 
	13598,67
	0,748 
	5,37

	030721
	Điệp và các loài động vật thân mềm khác thuộc họ Pectinidae đống, tươi hoặc ướp lạnh
	0,000 
	-85,49
	0,148 
	-89,07

	030722
	Điệp và các loài động vật thân mềm khác thuộc họ Pectinidae đông lạnh
	1,487 
	11,41
	12,476 
	0,08

	030729
	Loại khác của diệp và các loài động vật thân mềm khác thuộc họ Pectinidae
	0,001 
	-90,23
	0,023 
	-95,2

	030731
	Vẹm (Mytilus spp., Perna spp.) sống, tươi hoặc ướp lạnh
	0,000 
	-62,15
	0,011 
	6168,33

	030732
	Vẹm (Mytilus spp., Perna spp.) đông lạnh
	0,285 
	579,81
	3,046 
	18,47

	030739
	Loại khác của Vẹm (Mytilus spp., Perna spp.)
	0,117 
	205,56
	2,481 
	-4

	030742
	Mực nang và mực ống sống, tươi hoặc ướp lạnh
	0,063 
	-7,04
	0,576 
	14,71

	030743
	Mực nang và mực ống đông lạnh
	2,539 
	-6,63
	23,103 
	-3,91

	030749
	Loại khác của mực nang và mực ống
	0,166 
	1814,92
	0,561 
	124,98

	030752
	Bạch tuộc (Octopus spp.) đông lạnh
	0,346 
	-43,15
	4,624 
	-0,12

	030759
	Loại khác của bạch tuộc (Octopus spp.)
	0,003 
	-94,63
	0,288 
	282,06

	030760
	Ốc, trừ ốc biển
	0,072 
	19,86
	0,723 
	82,06

	030771
	Nghêu (ngao), sò (thuộc các họ Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae và Veneridae) sống, tươi hoặc ướp lạnh
	0,000 
	-99,94
	0,406 
	55,61

	030772
	Nghêu (ngao), sò (thuộc các họ Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae và Veneridae) đông lạnh
	0,027 
	-45,19
	0,235 
	-18,79

	030783
	Bào ngư (Haliotis spp.) đông lạnh
	0,053 
	-86,15
	0,439 
	125,12

	030791
	Loại khác sống, tươi hoặc ướp lạnh
	0,004 
	107,94
	0,054 
	-57,29

	030792
	Loại khác đông lạnh
	0,094 
	145,37
	0,733 
	71,54

	030799
	Loại khác của loại khác
	0,001 
	
	0,076 
	

	0308
	Động vật thủy sinh không xương sống trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thủy sinh không xương sống hun khói trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói
	0,164 
	-10,79
	1,466 
	9,79

	030890
	Loại khác của cầu gai (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus)
	0,138 
	-8,63
	1,159 
	7,16

	0309
	Bột mịn, bột thô và viên của cá, động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người
	0,154 
	125,05
	1,173 
	97,12

	030990
	Loại khác của bột mịn, bột thô và viên của cá, động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người
	0,154 
	382,35
	0,537 
	47,94

	1604
	Cá đã được chế biến hoặc bảo quản; trứng cá tầm muối và sản phẩm thay thế trứng cá tầm muối chế biến từ trứng cá
	 68,120 
	-2,41
	 604,283 
	3,5

	160411
	Cá, nguyên con hoặc dạng miếng, nhưng chưa cắt nhỏ: Từ cá hồi
	3,331 
	-7,04
	43,667 
	-5

	160412
	Cá, nguyên con hoặc dạng miếng, nhưng chưa cắt nhỏ: Từ cá trích nước lạnh
	1,098 
	115,4
	7,297 
	20,95

	160413
	Cá, nguyên con hoặc dạng miếng, nhưng chưa cắt nhỏ: Từ cá trích dầu, cá trích xương và cá trích kê hoặc cá trích cơm
	5,939 
	10,88
	31,639 
	-1,22

	160414
	Cá, nguyên con hoặc dạng miếng, nhưng chưa cắt nhỏ: Từ cá ngừ đại dương, cá ngừ vằn và cá ngừ ba chấm (Sarda spp.)
	 37,552 
	-5,81
	 331,945 
	9,32

	160415
	Cá, nguyên con hoặc dạng miếng, nhưng chưa cắt nhỏ: Từ cá nục hoa
	3,642 
	17,83
	31,808 
	26,62

	160416
	Cá, nguyên con hoặc dạng miếng, nhưng chưa cắt nhỏ: Từ cá cơm (cá trỏng)
	1,191 
	-36,82
	12,769 
	3,89

	160417
	Cá, nguyên con hoặc dạng miếng, nhưng chưa cắt nhỏ: Cá chình
	0,199 
	
	1,717 
	3,4

	160419
	Loại khác của cá, nguyên con hoặc dạng miếng, nhưng chưa cắt nhỏ
	9,561 
	9,62
	86,610 
	-8,08

	160420
	Cá đã được chế biến hoặc bảo quản cách khác
	4,489 
	-25,6
	48,261 
	-11,26

	160431
	Trứng cá tầm muối
	0,690 
	130,34
	3,615 
	-10,91

	160432
	Sản phẩm thay thế trứng cá tầm muối
	0,428 
	-5,46
	4,955 
	11,47

	1605
	Động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản
	 36,176 
	27,31
	 229,380 
	8,57

	160510
	Cua, ghẹ
	1,391 
	105,71
	6,302 
	10,68

	160521
	Tôm shrimp và tôm prawn: Không đóng bao bì kín khí
	 20,150 
	29,76
	 121,508 
	21,66

	160529
	Loại khác của tôm shrimp và tôm prawn
	 10,477 
	19,32
	72,409 
	-1,75

	160530
	Tôm hùm
	1,144 
	74,7
	3,872 
	3,4

	160540
	Động vật giáp xác khác
	0,667 
	42,92
	3,620 
	-39,39

	160553
	Vẹm (Mussels)
	0,580 
	-2,72
	5,380 
	7,48

	160554
	Mực nang và mực ống
	1,226 
	-2,56
	11,413 
	-9,48

	160555
	Bạch tuộc
	0,314 
	42,19
	2,275 
	7,33

	160556
	Nghêu (ngao), sò
	0,088 
	2,85
	1,222 
	12,32

	160558
	Ốc, trừ ốc biển
	0,010 
	23,04
	0,211 
	-35,82

	160559
	Loại khác của động vật thân mềm
	0,089 
	23,93
	0,698 
	-16,93


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh
[bookmark: _Toc154][bookmark: _Toc216512477]Phân tích chi tiết thị trường cung cấp nhóm HS 0302 (cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04) 
Theo số liệu thống kê của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh, nhập khẩu nhóm HS 0302 (cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04) vào Vương quốc Anh trong tháng 9/2025 đạt 10,36 nghìn tấn, với trị giá 59,23 triệu bảng Anh; đổi chiều tăng 9,16% về lượng, đổi chiều tăng 16,96% về trị giá so với tháng 8/2025; tăng 4,24% về lượng và tăng 8,56% về trị giá so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu nhóm HS 0302 vào Vương quốc Anh đạt 87,74 nghìn tấn, với trị giá 506,22 triệu bảng Anh; tăng 6,11% về lượng, tăng 1,79% về trị giá so với 9 tháng đầu năm 2024. 
[bookmark: _Toc216512492]Biểu đồ cột 7: Trị giá nhập khẩu nhóm HS 0302 (cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04) vào Vương quốc Anh từ tháng 1/2024 tới tháng 9/2025
ĐVT: Triệu bảng Anh

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh
[bookmark: _Toc86]Thị trường cung ứng nhóm HS 0302 (cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) nhập khẩu vào Vương quốc Anh
Trị giá nhập khẩu nhóm HS 0302 (cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04) vào Vương quốc Anh tháng 9/2025 đổi chiều tăng so với tháng 8/2025 do nhập khẩu từ 15/27 thị trường có trị giá tăng. Trong đó, thị trường có trị giá lớn thứ nhất là Na Uy (với 34,61 triệu bảng Anh, tăng 16,86%), thị trường có trị giá lớn thứ hai là Đảo Faroe (với 9,18 triệu bảng Anh, tăng 57,35%), thị trường có trị giá lớn thứ ba là Thổ Nhĩ Kỳ (với 4,97 triệu bảng Anh, tăng 10,70%), cùng với thị trường Ai-xơ-len, Tây Ban Nha, Pháp, Ấn Độ, Hung-ga-ri, Ai Cập, Mô-ri-xơ... có trị giá tăng. Ngược lại, thị trường có trị giá lớn thứ năm là Đan Mạch (với 1,69 triệu bảng Anh, giảm 18,98%), thị trường Xri Lan-ca (với 988,71 nghìn bảng Anh, giảm 0,66%), thị trường Hy Lạp (với 664,87 nghìn bảng Anh, giảm 2,29%), cùng với thị trường Hà Lan, Ai-len, Ma-rốc, Xây-sen, Mê-hi-cô, Ô-xtrây-li-a, Ru-ma-ni... có trị giá giảm. 
[bookmark: _Toc216512493]Biểu đồ tròn 8: Cơ cấu thị trường cung ứng nhóm HS 0302 (cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04) nhập khẩu vào Vương quốc Anh tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2025
ĐVT % theo trị giá
	Tháng 9/2025
[image: ]
	9 tháng đầu năm 2025
[image: ]


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh
So với tháng 9/2024, trị giá nhập khẩu nhóm HS 0302 (cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04) vào Vương quốc Anh tăng do trị giá nhập khẩu từ thị trường Na Uy tăng 23,57%, Thổ Nhĩ Kỳ tăng 29,14%, Ai-xơ-len tăng 37,91%, cùng với thị trường Đan Mạch, Tây Ban Nha, Xri Lan-ca, Hy Lạp, Ấn Độ, Hung-ga-ri, Ma-rốc... có trị giá tăng. Ngược lại, trị giá nhập khẩu nhóm HS 0302 (cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04) từ thị trường Đảo Faroe giảm 24,17%, Hà Lan giảm 52,81%, Pháp giảm 6,14%, cùng với thị trường Ai-len, Ai Cập, Xây-sen, Cô-lôm-bi-a, Ca-na-đa, Mê-hi-cô, Bồ Đào Nha... có trị giá giảm. 
Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, trị giá nhập khẩu nhóm HS 0302 (cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04) vào Vương quốc Anh tăng so với 9 tháng đầu năm 2024 do nhập khẩu từ 19/36 thị trường có trị giá tăng. Trong đó, thị trường có trị giá lớn thứ nhất là Na Uy (với 293,98 triệu bảng Anh, tăng 11,10%), thị trường có trị giá lớn thứ ba là Thổ Nhĩ Kỳ (với 44,63 triệu bảng Anh, tăng 19,38%), thị trường có trị giá lớn thứ bốn là Ai-xơ-len (với 40,95 triệu bảng Anh, tăng 32,84%), cùng với thị trường Đan Mạch, Xri Lan-ca, Ai-len, Ấn Độ, Ma-rốc, Ai Cập, Mô-ri-xơ... có trị giá tăng. Ngược lại, thị trường có trị giá lớn thứ hai là Đảo Faroe (với 70,96 triệu bảng Anh, giảm 26,12%), thị trường có trị giá lớn thứ sáu là Tây Ban Nha (với 8,55 triệu bảng Anh, giảm 0,62%), thị trường có trị giá lớn thứ tám là Hy Lạp (với 5,02 triệu bảng Anh, giảm 11,91%), cùng với thị trường Hà Lan, Pháp, Hung-ga-ri, Xây-sen, Thụy Điển, Cô-lôm-bi-a, Ba Lan... có trị giá giảm. 
Trong 9 tháng đầu năm 2025, nhóm HS 0302 nhập khẩu thêm từ thị trường Lát-vi-a, Man-ta, Cô-xta Ri-ca, Kê-ni-a, Mi-an-ma, Bun-ga-ri, In-đô-nê-xi-a so với 9 tháng đầu năm 2024. 
[bookmark: _Toc216512503]Bảng 3: Thị trường cung ứng nhóm HS 0302 (cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04) nhập khẩu vào Vương quốc Anh tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2025
	Thị trường
	Tháng 9/2025
	9 tháng đầu năm 2025

	
	Trị giá (Triệu bảng Anh)
	So với tháng 8/2025 (%)
	So với tháng 9/2024 (%)
	Trị giá (Triệu bảng Anh)
	So với 9 tháng đầu năm 2024 (%)

	*tất cả các thị trường
	59,2
	16,96
	8,56
	506,2
	1,79

	Na Uy
	34,6
	16,86
	23,57
	294
	11,1

	Đảo Faroe
	9,2
	57,35
	-24,17
	71
	-26,12

	Thổ Nhĩ Kỳ
	5,0
	10,7
	29,14
	45
	19,38

	Ai-xơ-len
	4,0
	10,03
	37,91
	41
	32,84

	Đan Mạch
	1,7
	-18,98
	64,49
	14
	124,9

	Tây Ban Nha
	1,2
	44,66
	34,48
	9
	-0,62

	Xri Lan-ca
	1,0
	-0,66
	17,37
	8
	5,84

	Hy Lạp
	0,7
	-2,29
	9,1
	5
	-11,91

	Hà Lan
	0,5
	-29,1
	-52,81
	4
	-63,03

	Pháp
	0,3
	41,97
	-6,14
	4
	-15,98

	Ấn Độ
	0,3
	58,12
	40,11
	2
	10,68

	Ai-len
	0,2
	-71,95
	-30,16
	4
	55,2

	Hung-ga-ri
	0,2
	94,66
	19,17
	1
	-0,76

	Ma-rốc
	0,1
	-54,84
	1.121,58
	1
	717,13

	Ai Cập
	0,1
	44,12
	-18,92
	1
	19,26

	Mô-ri-xơ
	0,1
	112,43
	64,18
	0
	10,76

	Man-đi-vơ
	0,1
	 
	285,15
	0
	125,04


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh
Giá nhóm HS 0302 nhập khẩu vào Vương quốc Anh trong tháng 9/2025 đạt 5,72 bảng Anh/kg, đổi chiều tăng 7,14% so với tháng 8/2025 và tăng 4,14% so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, giá trung bình nhập khẩu nhóm HS 0302 (cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04) vào Vương quốc Anh đạt 5,77 bảng Anh/kg, giảm 4,07% so với 9 tháng đầu năm 2024. Chi tiết nhập khẩu từ một số thị trường: 
Giá nhóm HS 0302 nhập khẩu từ Na Uy tháng 9/2025 đạt 5,94 bảng Anh/kg, đổi chiều tăng 9,83% so với tháng 8/2025 và tăng 3,79% so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, giá trung bình nhập khẩu nhóm HS 0302 (cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04) vào Vương quốc Anh từ thị trường này đạt 6,19 bảng Anh/kg, giảm 4,02% so với 9 tháng đầu năm 2024. 
Giá nhóm HS 0302 nhập khẩu từ Đảo Faroe tháng 9/2025 đạt 5,86 bảng Anh/kg, đổi chiều giảm 0,76% so với tháng 8/2025 và giảm 11,30% so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, giá trung bình nhập khẩu nhóm HS 0302 (cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04) vào Vương quốc Anh từ thị trường này đạt 6,41 bảng Anh/kg, giảm 14,76% so với 9 tháng đầu năm 2024. 
Giá nhóm HS 0302 nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ tháng 9/2025 đạt 6,49 bảng Anh/kg, tăng thêm 0,32% so với tháng 8/2025 và tăng 31,91% so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, giá trung bình nhập khẩu nhóm HS 0302 (cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04) vào Vương quốc Anh từ thị trường này đạt 6,01 bảng Anh/kg, tăng 24,77% so với 9 tháng đầu năm 2024. 
Giá nhóm HS 0302 nhập khẩu từ Ai-xơ-len tháng 9/2025 đạt 3,48 bảng Anh/kg, đổi chiều tăng 10,98% so với tháng 8/2025 và tăng 15,67% so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, giá trung bình nhập khẩu nhóm HS 0302 (cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04) vào Vương quốc Anh từ thị trường này đạt 3,55 bảng Anh/kg, tăng 7,61% so với 9 tháng đầu năm 2024. 
Giá nhóm HS 0302 nhập khẩu từ Đan Mạch tháng 9/2025 đạt 4,58 bảng Anh/kg, tăng thêm 2,20% so với tháng 8/2025 và tăng 59,81% so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, giá trung bình nhập khẩu nhóm HS 0302 (cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04) vào Vương quốc Anh từ thị trường này đạt 4,06 bảng Anh/kg, tăng 29,99% so với 9 tháng đầu năm 2024. 
Giá nhóm HS 0302 nhập khẩu từ Tây Ban Nha tháng 9/2025 đạt 14,31 bảng Anh/kg, đổi chiều tăng 8,09% so với tháng 8/2025 và tăng 0,41% so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, giá trung bình nhập khẩu nhóm HS 0302 (cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04) vào Vương quốc Anh từ thị trường này đạt 14,40 bảng Anh/kg, tăng 4,20% so với 9 tháng đầu năm 2024. 
Giá nhóm HS 0302 nhập khẩu từ Xri Lan-ca tháng 9/2025 đạt 8,10 bảng Anh/kg, đổi chiều tăng 2,43% so với tháng 8/2025 và tăng 6,54% so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, giá trung bình nhập khẩu nhóm HS 0302 (cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04) vào Vương quốc Anh từ thị trường này đạt 7,62 bảng Anh/kg, tăng 0,91% so với 9 tháng đầu năm 2024. 
Giá nhóm HS 0302 nhập khẩu từ Hy Lạp tháng 9/2025 đạt 6,65 bảng Anh/kg, tăng thêm 3,87% so với tháng 8/2025 và tăng 19,00% so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, giá trung bình nhập khẩu nhóm HS 0302 (cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04) vào Vương quốc Anh từ thị trường này đạt 6,10 bảng Anh/kg, giảm 2,35% so với 9 tháng đầu năm 2024. 
Giá nhóm HS 0302 nhập khẩu từ Hà Lan tháng 9/2025 đạt 4,04 bảng Anh/kg, đổi chiều giảm 23,16% so với tháng 8/2025 nhưng tăng 20,86% so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, giá trung bình nhập khẩu nhóm HS 0302 (cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04) vào Vương quốc Anh từ thị trường này đạt 4,45 bảng Anh/kg, tăng 8,40% so với 9 tháng đầu năm 2024. 
Giá nhóm nhập khẩu từ Pháp tháng 9/2025 đạt 4,80 bảng Anh/kg, đổi chiều giảm 55,30% so với tháng 8/2025 và giảm 22,64% so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, giá trung bình nhập khẩu nhóm HS 0302 (cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04) vào Vương quốc Anh từ thị trường này đạt 6,11 bảng Anh/kg, giảm 7,74% so với 9 tháng đầu năm 2024. 
Giá nhóm HS 0302 nhập khẩu từ Ấn Độ tháng 9/2025 đạt 4,90 bảng Anh/kg, đổi chiều tăng 8,56% so với tháng 8/2025 và tăng 2,67% so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, giá trung bình nhập khẩu nhóm HS 0302 (cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04) vào Vương quốc Anh từ thị trường này đạt 4,51 bảng Anh/kg, giảm 7,23% so với 9 tháng đầu năm 2024. 
Giá nhóm HS 0302 nhập khẩu từ Ai-len tháng 9/2025 đạt 3,45 bảng Anh/kg, đổi chiều giảm 22,82% so với tháng 8/2025 nhưng tăng 0,19% so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, giá trung bình nhập khẩu nhóm HS 0302 (cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04) vào Vương quốc Anh từ thị trường này đạt 2,65 bảng Anh/kg, giảm 29,71% so với 9 tháng đầu năm 2024. 
[bookmark: _Toc308][bookmark: _Toc216512478]Phân tích chi tiết thị trường cung cấp nhóm HS 0304 (phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh)
[bookmark: _Hlk206135509]Theo số liệu thống kê của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh, nhập khẩu nhóm HS 0304 (phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh) vào Vương quốc Anh trong tháng 9/2025 đạt 13,45 nghìn tấn, với trị giá 87,61 triệu bảng Anh; giảm thêm 6,58% về lượng, giảm thêm 4,80% về trị giá so với tháng 8/2025; nhưng tăng 15,17% về lượng và tăng 31,22% về trị giá so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu nhóm HS 0304 vào Vương quốc Anh đạt 124,98 nghìn tấn, với trị giá 827,51 triệu bảng. 
[bookmark: _Toc216512494]Biểu đồ cột 9: Trị giá nhập khẩu nhóm HS 0304 (phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh) vào Vương quốc Anh từ tháng 1/2024 tới tháng 9/2025
ĐVT: Triệu bảng Anh

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh
Thị trường cung ứng nhóm HS 0304 (phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh) nhập khẩu vào Vương quốc Anh
[bookmark: _Toc97]Từ thị trường Trung Quốc
Nhập khẩu nhóm HS 0304 (phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh) từ Trung Quốc trong tháng 9/2025 đạt 4,70 nghìn tấn, với trị giá 23,78 triệu bảng Anh; giảm 14,63% về lượng, giảm 13,53% về trị giá so với tháng 8/2025; tăng 21,59% về lượng, tăng 45,21% về trị giá so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu nhóm HS 0304 vào Vương quốc Anh từ thị trường này đạt 40,41 nghìn tấn, với trị giá 194,55 triệu bảng Anh; tăng 0,25% về lượng, tăng 17,32% về trị giá so với 9 tháng đầu năm 2024. 
Tỷ trọng nhập khẩu nhóm HS 0304 (phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh) từ Trung Quốc trong tổng nhập khẩu nhóm HS 0304 vào Vương quốc Anh:
+ Tháng 9/2025 chiếm tỷ trọng 34,94% về lượng và 27,15% về trị giá (tháng 9/2024, chiếm tỷ trọng lần lượt 33,09% và 24,53%).
+ Tính chung 9 tháng đầu năm 2025 chiếm tỷ trọng 32,33% về lượng và 23,51% về trị giá (9 tháng đầu năm 2024, chiếm tỷ trọng lần lượt 31,91% và 23,27%).
[bookmark: _Toc98]Từ thị trường Ai-xơ-len
Nhập khẩu nhóm HS 0304 (phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh) từ Ai-xơ-len trong tháng 9/2025 đạt 1,82 nghìn tấn, với trị giá 16,30 triệu bảng Anh; giảm 2,03% về lượng, giảm 14,82% về trị giá so với tháng 8/2025; giảm 3,01% về lượng, tăng 15,72% về trị giá so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu nhóm HS 0304 vào Vương quốc Anh từ thị trường này đạt 19,54 nghìn tấn, với trị giá 182,33 triệu bảng Anh; giảm 5,08% về lượng, tăng 22,75% về trị giá so với 9 tháng đầu năm 2024. 
Tỷ trọng nhập khẩu nhóm HS 0304 (phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh) từ Ai-xơ-len trong tổng nhập khẩu nhóm HS 0304 vào Vương quốc Anh:
+ Tháng 9/2025 chiếm tỷ trọng 13,55% về lượng và 18,61% về trị giá (tháng 9/2024, chiếm tỷ trọng lần lượt 16,09% và 21,10%).
+ Tính chung 9 tháng đầu năm 2025 chiếm tỷ trọng 15,63% về lượng và 22,03% về trị giá (9 tháng đầu năm 2024, chiếm tỷ trọng lần lượt 16,30% và 20,84%).
[bookmark: _Toc99]Từ thị trường Hà Lan
Nhập khẩu nhóm HS 0304 (phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh) từ Hà Lan trong tháng 9/2025 đạt 1,71 nghìn tấn, với trị giá 8,27 triệu bảng Anh; giảm 3,30% về lượng, tăng 9,92% về trị giá so với tháng 8/2025; tăng 30,52% về lượng, tăng 72,54% về trị giá so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu nhóm HS 0304 vào Vương quốc Anh từ thị trường này đạt 14,30 nghìn tấn, với trị giá 74,88 triệu bảng Anh; giảm 8,66% về lượng, tăng 12,80% về trị giá so với 9 tháng đầu năm 2024. 
Tỷ trọng nhập khẩu nhóm HS 0304 (phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh) từ Hà Lan trong tổng nhập khẩu nhóm HS 0304 vào Vương quốc Anh:
+ Tháng 9/2025 chiếm tỷ trọng 12,73% về lượng và 9,44% về trị giá (tháng 9/2024, chiếm tỷ trọng lần lượt 11,23% và 7,18%).
+ Tính chung 9 tháng đầu năm 2025 chiếm tỷ trọng 11,44% về lượng và 9,05% về trị giá (9 tháng đầu năm 2024, chiếm tỷ trọng lần lượt 12,40% và 9,31%).
[bookmark: _Toc216512495]Biểu đồ tròn 10: Cơ cấu thị trường cung ứng nhóm HS 0304 (phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh) nhập khẩu vào Vương quốc Anh tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2025
ĐVT % theo trị giá
	Tháng 9/2025
[image: ]
	9 tháng đầu năm 2025
[image: ]


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh
[bookmark: _Toc100][bookmark: _Toc101][bookmark: _Toc102]Từ thị trường Na Uy
Nhập khẩu nhóm HS 0304 (phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh) từ Na Uy trong tháng 9/2025 đạt 757,15 tấn, với trị giá 7,94 triệu bảng Anh; giảm 13,80% về lượng, giảm 13,08% về trị giá so với tháng 8/2025; tăng 3,04% về lượng, tăng 1,89% về trị giá so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu nhóm HS 0304 vào Vương quốc Anh từ thị trường này đạt 9,67 nghìn tấn, với trị giá 101,22 triệu bảng Anh; giảm 1,44% về lượng, tăng 7,31% về trị giá so với 9 tháng đầu năm 2024. 
Tỷ trọng nhập khẩu nhóm HS 0304 (phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh) từ Na Uy trong tổng nhập khẩu nhóm HS 0304 vào Vương quốc Anh:
+ Tháng 9/2025 chiếm tỷ trọng 5,63% về lượng và 9,06% về trị giá (tháng 9/2024, chiếm tỷ trọng lần lượt 6,29% và 11,67%).
+ Tính chung 9 tháng đầu năm 2025 chiếm tỷ trọng 7,74% về lượng và 12,23% về trị giá (9 tháng đầu năm 2024, chiếm tỷ trọng lần lượt 7,77% và 13,24%).
Từ thị trường Thổ Nhĩ Kỳ
Nhập khẩu nhóm HS 0304 (phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh) từ Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 9/2025 đạt 589,21 tấn, với trị giá 7,28 triệu bảng Anh; giảm 10,34% về lượng, giảm 11,05% về trị giá so với tháng 8/2025; giảm 9,91% về lượng, tăng 8,52% về trị giá so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu nhóm HS 0304 vào Vương quốc Anh từ thị trường này đạt 5,32 nghìn tấn, với trị giá 61,83 triệu bảng Anh; giảm 0,57% về lượng, tăng 15,14% về trị giá so với 9 tháng đầu năm 2024. 
Tỷ trọng nhập khẩu nhóm HS 0304 (phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh) từ Thổ Nhĩ Kỳ trong tổng nhập khẩu nhóm HS 0304 vào Vương quốc Anh:
+ Tháng 9/2025 chiếm tỷ trọng 4,38% về lượng và 8,31% về trị giá (tháng 9/2024, chiếm tỷ trọng lần lượt 5,60% và 10,05%).
+ Tính chung 9 tháng đầu năm 2025 chiếm tỷ trọng 4,26% về lượng và 7,47% về trị giá (9 tháng đầu năm 2024, chiếm tỷ trọng lần lượt 4,24% và 7,54%).
Từ thị trường Việt Nam
Nhập khẩu nhóm HS 0304 (phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh) từ Việt Nam trong tháng 9/2025 đạt 1,64 nghìn tấn, với trị giá 5,23 triệu bảng Anh; giảm 5,83% về lượng, giảm 17,96% về trị giá so với tháng 8/2025; tăng 26,43% về lượng, tăng 7,65% về trị giá so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu nhóm HS 0304 vào Vương quốc Anh từ thị trường này đạt 14,05 nghìn tấn, với trị giá 49,54 triệu bảng Anh; tăng 3,27% về lượng, tăng 3,67% về trị giá so với 9 tháng đầu năm 2024. 
Tỷ trọng nhập khẩu nhóm HS 0304 (phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh) từ Việt Nam trong tổng nhập khẩu nhóm HS 0304 vào Vương quốc Anh:
+ Tháng 9/2025 chiếm tỷ trọng 12,17% về lượng và 5,97% về trị giá (tháng 9/2024, chiếm tỷ trọng lần lượt 11,09% và 7,27%).
+ Tính chung 9 tháng đầu năm 2025 chiếm tỷ trọng 11,24% về lượng và 5,99% về trị giá (9 tháng đầu năm 2024, chiếm tỷ trọng lần lượt 10,77% và 6,71%).
[bookmark: _Toc216512504]Bảng 4: Thị trường cung ứng nhóm HS 0304 (phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh) nhập khẩu vào Vương quốc Anh tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2025
	Thị trường
	Tháng 9/2025
	9 tháng đầu năm 2025

	
	Trị giá (Triệu bảng Anh)
	So với tháng 8/2025 (%)
	So với tháng 9/2024 (%)
	Trị giá (Triệu bảng Anh)
	So với 9 tháng đầu năm 2024 (%)

	*tất cả các thị trường
	87,61
	-4,80
	31,22
	827,51
	16,11

	Trung Quốc
	23,78
	-13,53
	45,21
	194,55
	17,32

	Ai-xơ-len
	16,30
	-14,82
	15,72
	182,33
	22,75

	Hà Lan
	8,27
	9,92
	72,54
	74,88
	12,80

	Na Uy
	7,94
	-13,08
	1,89
	101,22
	7,31

	Thổ Nhĩ Kỳ
	7,28
	-11,05
	8,52
	61,83
	15,14

	Việt Nam
	5,23
	-17,96
	7,65
	49,54
	3,67

	Đảo Faroe
	4,68
	1.261,28
	453,82
	35,92
	-4,36

	Ba Lan
	2,48
	49,71
	97,42
	17,45
	33,42

	Ca-na-đa
	1,52
	-40,17
	37,69
	8,46
	11,98

	Nam Phi
	1,52
	20,72
	63,67
	9,35
	56,95

	Pháp
	1,20
	-29,36
	-34,49
	18,94
	19,86

	Tây Ban Nha
	0,91
	-16,57
	91,05
	8,83
	53,61

	Đức
	0,83
	17.057,91
	50,26
	3,69
	-30,36

	Đan Mạch
	0,81
	-15,92
	403,66
	10,69
	44,05

	Ai-len
	0,55
	-39,90
	-32,27
	7,14
	54,21

	In-đô-nê-xi-a
	0,53
	43,44
	56,81
	2,97
	32,03

	Mi-an-ma
	0,53
	12,72
	-46,33
	4,85
	8,13

	Lít-va
	0,48
	557,23
	175,93
	1,79
	-4,77

	Hoa Kỳ
	0,44
	18,52
	32,93
	6,29
	15,07

	Na-mi-bi-a
	0,41
	2,93
	204,36
	2,24
	101,61

	Xri Lan-ca
	0,33
	-7,85
	34,22
	2,42
	14,44

	Niu Di-lân
	0,25
	15,85
	10,52
	1,87
	86,72

	Hàn Quốc
	0,20
	8,01
	
	1,07
	0,66

	Nhật Bản
	0,18
	-51,07
	55,91
	2,03
	70,27

	Thụy Điển
	0,18
	8,80
	55,32
	1,19
	-37,87

	Lát-vi-a
	0,13
	-59,96
	199,39
	1,78
	27,72

	Hôn-đu-rát
	0,12
	
	
	0,50
	

	Băng-la-đét
	0,08
	-29,33
	18,87
	0,70
	3,81

	Hy Lạp
	0,08
	11,48
	-17,98
	0,34
	-26,66

	Cô-lôm-bi-a
	0,08
	14,39
	-9,56
	0,67
	-1,45

	Pê Ru
	0,06
	
	
	0,23
	27,00

	Ô-xtrây-li-a
	0,05
	140,08
	128,03
	0,28
	36,07

	Ấn Độ
	0,05
	127,46
	2.074,16
	0,68
	14,12

	Man-đi-vơ
	0,04
	
	3,87
	0,06
	-40,70

	Bồ Đào Nha
	0,04
	1.070,62
	24,06
	1,80
	391,42

	Xây-sen
	0,02
	-14,35
	-63,43
	0,94
	2,71

	Phi-líp-pin
	0,01
	2,69
	33,53
	0,12
	29,98

	Chi-lê
	0,01
	-61,79
	-98,53
	0,85
	-77,73


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh
Giá nhóm HS 0304 (phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh) nhập khẩu vào Vương quốc Anh trong tháng 9/2025 đạt 6,51 bảng Anh/kg, đổi chiều tăng 1,91% so với tháng 8/2025 và tăng 13,93% so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, giá trung bình nhập khẩu nhóm HS 0304 vào Vương quốc Anh đạt 6,62 bảng Anh/kg, tăng 17,35% so với 9 tháng đầu năm 2024
Giá nhập khẩu nhóm HS 0304 (phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh) vào Vương quốc Anh tháng 9/2025 đổi chiều tăng so với tháng 8/2025 do nhập khẩu từ 22/36 thị trường có giá tăng. Trong đó, thị trường có trị giá lớn thứ nhất là Trung Quốc (với giá 5,06 bảng Anh/kg, tăng 1,29%), thị trường có trị giá lớn thứ ba là Hà Lan (với giá 4,83 bảng Anh/kg, tăng 13,67%), thị trường Na Uy (với giá 10,49 bảng Anh/kg, tăng 0,84%), cùng với thị trường Đảo Faroe, Ba Lan, Nam Phi, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Đan Mạch... có giá tăng. Ngược lại, thị trường có trị giá lớn thứ hai là Ai-xơ-len (với giá 8,95 bảng Anh/kg, giảm 13,05%), thị trường Thổ Nhĩ Kỳ (với giá 12,36 bảng Anh/kg, giảm 0,79%), thị trường Việt Nam (với giá 3,19 bảng Anh/kg, giảm 12,88%), cùng với thị trường Ca-na-đa, Ai-len, Niu Di-lân, Thụy Điển, Băng-la-đét, Hy Lạp, Cô-lôm-bi-a... có giá giảm. 
Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, giá nhập khẩu nhóm HS 0304 (phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh) vào Vương quốc Anh tăng so với 9 tháng đầu năm 2024 do nhập khẩu từ 30/46 thị trường có giá tăng. Trong đó, thị trường có trị giá lớn thứ nhất là Trung Quốc (với giá 4,81 bảng Anh/kg, tăng 17,03%), thị trường có trị giá lớn thứ hai là Ai-xơ-len (với giá 9,33 bảng Anh/kg, tăng 29,33%), thị trường có trị giá lớn thứ ba là Na Uy (với giá 10,47 bảng Anh/kg, tăng 8,88%), cùng với thị trường Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Đảo Faroe, Pháp, Ba Lan, Nam Phi... có giá tăng. Ngược lại, thị trường có trị giá lớn thứ mười là Đan Mạch (với giá 6,46 bảng Anh/kg, giảm 8,82%), thị trường Ai-len (với giá 12,10 bảng Anh/kg, giảm 2,16%), thị trường Đức (với giá 5,59 bảng Anh/kg, giảm 19,65%), cùng với thị trường In-đô-nê-xi-a, Xri Lan-ca, Niu Di-lân, Lít-va, Chi-lê, Băng-la-đét, Ấn Độ... có giá giảm. 

[bookmark: _Toc130385414][bookmark: _Toc216512479]Phân tích xuất khẩu nhóm HS 0306 (động vật giáp xác, động vật thân mềm đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối) của Vương quốc Anh
[bookmark: _Toc216512480]Tình hình xuất khẩu chung
[bookmark: _Hlk206135673]Theo số liệu thống kê của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh, xuất khẩu nhóm HS 0306 (động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối, hoặc ngâm nước muối) của Vương quốc Anh trong tháng 9/2025 đạt 2,30 nghìn tấn, với trị giá 22,13 triệu bảng Anh; giảm thêm 6,35% về lượng, giảm thêm 14,42% về trị giá so với tháng 8/2025; giảm 0,94% về lượng và giảm 0,61% về trị giá so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu nhóm HS 0306 của Vương quốc Anh đạt 18,15 nghìn tấn, với trị giá 182,20 triệu bảng Anh; giảm 2,20% về lượng, tăng 0,25% về trị giá so với 9 tháng đầu năm 2024. 
[bookmark: _Toc216512496]Biểu đồ cột 11: Trị giá xuất khẩu nhóm HS 0306 (động vật giáp xác, động vật thân mềm đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối) của Vương quốc Anh từ tháng 1/2024 tới tháng 9/2025
ĐVT: Triệu bảng Anh

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh
[bookmark: _Toc216512481]Phân tích chi tiết thị trường xuất khẩu
Trị giá xuất khẩu nhóm HS 0306 (động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối, hoặc ngâm nước muối) của Vương quốc Anh tháng 9/2025 giảm thêm so với tháng 8/2025 do xuất khẩu sang 13/25 thị trường có trị giá giảm. Trong đó, thị trường có trị giá lớn thứ nhất là Pháp (với 12,68 triệu bảng Anh, giảm 14,87%), thị trường có trị giá lớn thứ hai là Tây Ban Nha (với 3,09 triệu bảng Anh, giảm 24,22%), thị trường có trị giá lớn thứ ba là Bồ Đào Nha (với 1,22 triệu bảng Anh, giảm 13,39%), cùng với thị trường I-ta-li-a, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Đan Mạch, Xin-ga-po, Đức, Na Uy... có trị giá giảm. Ngược lại, thị trường có trị giá lớn thứ sáu là Việt Nam (với 730,49 nghìn bảng Anh, tăng 68,96%), thị trường Hà Lan (với 514,21 nghìn bảng Anh, tăng 78,43%), thị trường Ai-len (với 478,22 nghìn bảng Anh, tăng 44,03%), cùng với thị trường Ma-lai-xi-a, Nhật Bản, Bỉ, Thụy Điển, Ai-xơ-len, Các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Ca-na-đa... có trị giá tăng. 
So với tháng 9/2024, trị giá xuất khẩu nhóm HS 0306 của Vương quốc Anh giảm do trị giá xuất khẩu sang thị trường Bồ Đào Nha giảm 6,20%, I-ta-li-a giảm 0,74%, Trung Quốc giảm 31,00%, cùng với thị trường Hà Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Đan Mạch, Xin-ga-po, Ấn Độ, Đức, Crô-a-ti-a... có trị giá giảm. Ngược lại, trị giá xuất khẩu nhóm HS 0306 sang thị trường Pháp tăng 8,85%, Tây Ban Nha tăng 2,39%, Việt Nam tăng 194,14%, cùng với thị trường Ai-len, Ma-lai-xi-a, Nhật Bản, Bỉ, Na Uy, Thái Lan, Thụy Điển... có trị giá tăng. 
Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, trị giá xuất khẩu nhóm HS 0306 của Vương quốc Anh tăng so với 9 tháng đầu năm 2024 do xuất khẩu sang 15/33 thị trường có trị giá tăng. Trong đó, thị trường có trị giá lớn thứ hai là Tây Ban Nha (với 26,39 triệu bảng Anh, tăng 42,69%), thị trường I-ta-li-a (với 13,66 triệu bảng Anh, tăng 38,37%), thị trường Bồ Đào Nha (với 8,66 triệu bảng Anh, tăng 56,44%), cùng với thị trường Hồng Kông (Trung Quốc), Việt Nam, Na Uy, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Ca-na-đa, Bỉ... có trị giá tăng. Ngược lại, thị trường có trị giá lớn thứ nhất là Pháp (với 96,83 triệu bảng Anh, giảm 5,40%), thị trường Trung Quốc (với 9,39 triệu bảng Anh, giảm 13,39%), thị trường có trị giá lớn thứ sáu là Hà Lan (với 5,11 triệu bảng Anh, giảm 25,18%), cùng với thị trường Đan Mạch, Ai-len, Xin-ga-po, Ấn Độ, Đức, Crô-a-ti-a, Hoa Kỳ... có trị giá giảm. 
Trong 9 tháng đầu năm 2025, nhóm HS 0306 xuất khẩu thêm sang thị trường Niu Di-lân, Ca-ta, Síp, Antigua và Barbuda, Bun-ga-ri so với 9 tháng đầu năm 2024.. 
[bookmark: _Toc216512505]Bảng 5: Thị trường xuất khẩu nhóm HS 0306 (động vật giáp xác, động vật thân mềm đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối) của Vương quốc Anh trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2025
	Thị trường
	Tháng 9/2025
	9 tháng đầu năm 2025

	
	Trị giá (Triệu bảng Anh)
	So với tháng 8/2025 (%)
	So với tháng 9/2024 (%)
	Trị giá (Triệu bảng Anh)
	So với 9 tháng đầu năm 2024 (%)

	*tất cả các thị trường
	22,13
	-14,42
	-0,61
	182,20
	0,25

	Pháp
	12,68
	-14,87
	8,85
	96,83
	-5,40

	Tây Ban Nha
	3,09
	-24,22
	2,39
	26,39
	42,69

	Bồ Đào Nha
	1,22
	-13,39
	-6,20
	8,66
	56,44

	I-ta-li-a
	1,09
	-35,02
	-0,74
	13,66
	38,37

	Trung Quốc
	0,96
	-16,81
	-31,00
	9,39
	-13,39

	Việt Nam
	0,73
	68,96
	194,14
	3,96
	35,59

	Hà Lan
	0,51
	78,43
	-36,79
	5,11
	-25,18

	Ai-len
	0,48
	44,03
	203,47
	2,75
	-26,29

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	0,39
	-32,83
	-39,29
	4,93
	1,99

	Đan Mạch
	0,26
	-48,60
	-50,12
	3,03
	-22,29

	Xin-ga-po
	0,15
	-20,80
	-24,32
	1,50
	-4,77

	Ấn Độ
	0,13
	
	-78,74
	0,73
	-82,55

	Ma-lai-xi-a
	0,08
	2.695,53
	1.078,39
	0,46
	14,76

	Đức
	0,08
	-17,08
	-50,79
	0,54
	-55,94

	Nhật Bản
	0,04
	1,91
	101,75
	0,47
	12,12

	Bỉ
	0,04
	57,82
	374,54
	0,23
	53,07


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh
[bookmark: _Toc216512482]Phân tích giá xuất khẩu
Giá nhóm HS 0306 (động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối, hoặc ngâm nước muối) xuất khẩu của Vương quốc Anh trong tháng 9/2025 đạt 9,62 bảng Anh/kg, giảm thêm 8,62% so với tháng 8/2025 nhưng tăng 0,34% so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, giá trung bình xuất khẩu nhóm HS 0306 của Vương quốc Anh đạt 10,04 bảng Anh/kg, tăng 2,51% so với 9 tháng đầu năm 2024. Cụ thể:
Giá xuất khẩu nhóm HS 0306 của Vương quốc Anh tháng 9/2025 giảm thêm so với tháng 8/2025 do xuất khẩu sang 14/24 thị trường có giá giảm. Trong đó, thị trường có trị giá lớn thứ nhất là Pháp (với giá 11,24 bảng Anh/kg, giảm 4,87%), thị trường có trị giá lớn thứ hai là Tây Ban Nha (với giá 9,02 bảng Anh/kg, giảm 10,59%), thị trường có trị giá lớn thứ ba là Bồ Đào Nha (với giá 6,01 bảng Anh/kg, giảm 10,56%), cùng với thị trường Hà Lan, Ai-len, Đan Mạch, Bỉ, Na Uy, Thụy Điển, Crô-a-ti-a... có giá giảm. Ngược lại, thị trường có trị giá lớn thứ bốn là I-ta-li-a (với giá 12,46 bảng Anh/kg, tăng 9,12%), thị trường Trung Quốc (với giá 7,69 bảng Anh/kg, tăng 2,52%), thị trường Việt Nam (với giá 5,27 bảng Anh/kg, tăng 14,89%), cùng với thị trường Hồng Kông (Trung Quốc), Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Nhật Bản, Ai-xơ-len, Đài Loan (Trung Quốc), Hy Lạp có giá tăng. 
Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, giá xuất khẩu nhóm HS 0306 của Vương quốc Anh tăng so với 9 tháng đầu năm 2024 do xuất khẩu sang 14/33 thị trường có giá tăng. Trong đó, thị trường có trị giá lớn thứ nhất là Pháp (với giá 11,16 bảng Anh/kg, tăng 4,44%), thị trường có trị giá lớn thứ hai là Tây Ban Nha (với giá 9,42 bảng Anh/kg, tăng 5,26%), thị trường có trị giá lớn thứ ba là I-ta-li-a (với giá 10,99 bảng Anh/kg, tăng 13,42%), cùng với thị trường Trung Quốc, Hà Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Na Uy, Đức, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a... có giá tăng. Ngược lại, thị trường có trị giá lớn thứ năm là Bồ Đào Nha (với giá 7,03 bảng Anh/kg, giảm 15,82%), thị trường có trị giá lớn thứ tám là Việt Nam (với giá 5,05 bảng Anh/kg, giảm 7,69%), thị trường có trị giá lớn thứ chín là Đan Mạch (với giá 11,00 bảng Anh/kg, giảm 7,10%), cùng với thị trường Ai-len, Xin-ga-po, Ấn Độ, Crô-a-ti-a, Hoa Kỳ, U-crai-na, Các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất... có giá giảm. 

[bookmark: _Toc130385415][bookmark: _Hlk103437184][bookmark: _Toc216512483]Tham khảo thông tin về các doanh nghiệp tham gia nhập khẩu hàng thủy sản của Vương quốc Anh
[bookmark: _Hlk200872743][bookmark: _Toc122250127][bookmark: _Toc120449248][bookmark: _Toc119952701][bookmark: _Hlk211281466]Theo số liệu thống kê từ các cơ quan chức năng của Vương quốc Anh, có hơn 60 doanh nghiệp của Vương quốc Anh tham gia nhập khẩu mã HS 030472 (Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus)) trong 9 tháng đầu năm 2025.
[bookmark: _Toc216512506]Bảng 6: Danh sách doanh nghiệp của Vương quốc Anh nhập khẩu hàng thủy sản theo mã 030472 (Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus))
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ
	Mã bưu chính

	SEAGOLD LIMITED
	THE ORANGERY, HESSLEWOOD COUNTRY OFFICE PARK, FERNBY ROAD, HESSLE
	HU13 0LH

	THREE OCEANS FISH COMPANY LIMITED
	OCEAN HOUSE, WITTY STREET, THE BOULEVARD, HULL
	HU3 4TT

	MARIS SEAFOODS LIMITED
	IBIS HOUSE, IBIS COURT, CENTRE PARK, WARRINGTON
	WA1 1RL

	BACCO SEAPRODUCTS EHF.
	HM REVENUE & CUSTOMS, RUBY HOUSE - 8 RUBY PLACE, ABERDEEN
	AB10 1ZP

	SEAGOLD LIMITED
	THE ORANGERY,HESSLEWOOD COU, FERRIBY ROAD, HESSLE
	HU13 0LH

	ARCTIC TRADERS LTD
	UNIT 1, TRIPP HILL FARM BUILDINGS, TRIPP HILL, FITTLEWORTH
	RH20 1ER

	WARNERS FISHMERCHANTS LTD
	RAYMOND HOUSE UNIT 5, DECOY BANK NORTH, LAKESIDE, DONCASTER
	DN4 5JR

	UNIQUE ATLANTIC SEAFOOD A/S
	HM REVENUE & CUSTOMS, RUBY HOUSE - 8 RUBY PLACE, ABERDEEN
	AB10 1ZP

	FASTNET FISH LTD
	ESTATE ROAD 5, SOUTH HUMBERSIDE INDUSTRIAL ES, GRIMSBY, SOUTH HUMBERSIDE
	DN31 2TG

	SEA PRODUCTS INTERNATIONAL LTD
	62 RAVENHURST STREET, BIRMINGHAM
	B12 0EL

	ALIMEX SEAFOOD A/S
	HM REVENUE & CUSTOMS, RUBY HOUSE - 8 RUBY PLACE, ABERDEEN
	AB10 1ZP

	YOUNGS SEAFOOD LTD
	ROSS HOUSE, WICKHAM ROAD, GRIMSBY
	DN31 3SW

	BRIM
	HM REVENUE & CUSTOMS, RUBY HOUSE - 8 RUBY PLACE, ABERDEEN
	AB10 1ZP

	THISTLE SEAFOODS LTD
	THE HARBOUR, HARBOUR STREET, BODDAM, PETERHEAD
	AB42 3AU

	NOREBO HONG KONG LIMITED
	HM REVENUE & CUSTOMS, RUBY HOUSE - 8 RUBY PLACE, ABERDEEN
	AB10 1ZP

	HAIQING FOODS UK LTD
	GORSE STACKS HOUSE GEORGE STRE, ET, CHESTER
	CH1 3EQ

	NORTHCOAST SEAFOODS LIMITED
	ESTATE ROAD, 1 SOUTH, HUMBERSIDE INDUSTRIAL EST, GRIMSBY, N.E. LINCOLNSHIRE
	DN31 2TB

	FRIARS PRIDE LTD
	OXNEY ROAD, PETERBOROUGH
	PE1 5YW

	SEACHILL UK LIMITED
	ESTATE ROAD NO 2, SOUTH HUMBERSIDE INDUSTRIAL, ESTATE, GRIMSBY
	DN31 2TG

	F SMALES& SON (FISH MERCHANTS) LIMITED
	30 WEST DOCK STREET, HULL
	HU3 4HL

	FALFISH LIMITED
	CARDREW INDUSTRIAL ESTATE, REDRUTH, CORNWALL
	TR15 1SS

	A ESPERSEN A/S
	HM REVENUE AND CUSTOMS, RUBY HOUSE, 8 RUBY PLACE, ABERDEEN, SCOTLAND
	AB10 1ZP

	ARCTIC SEAFOOD LTD
	5TH FLOOR, FREETRADE EXCHANGE, 37 PETER STREET, MANCHESTER
	M2 5GB

	SEAFISH U.K LIMITED
	45 WASSAND STREET, HULL
	HU3 4AN

	SYKES SEAFOOD HOLDINGS LIMIT ED
	100-102, KING STREET, KNUTSFORD
	WA16 6HQ

	XPRESSFISH LTD
	351 SOUTH BOULEVARD, HESSLE EROAD, HULL
	HU3 4DY

	G R BUNNING & COMPANY
	MEADOW COTTAGE, CRANWORTH, THETFORD, NORFOLK
	IP25 7SH

	UNIBOND SEAFOOD INTERNATIONAL LIMITED
	14 MOORCROFT, HARLINGTON ROAD, UXBRIDGE, GREATER LONDON
	UB8 3HD

	PORBOJRN HF
	HM REVENUE & CUSTOMS, RUBY HOUSE - 8 RUBY PLACE, ABERDEEN
	AB10 1ZP

	NEW ENGLAND SEAFOOD INTERNATIONAL LIMITED
	48 COX LANE, CHESSINGTON, SURREY
	KT9 1TW

	OCEANIC SEAFOODS LTD
	201 RIVERWAY HOUSE, MORECAMBE ROAD, LANCASTER
	LA1 2RX

	TANFORD (UK) CO LTD
	OFFICE 148, 1ST FLOOR, MAXIM 1, 2 PARKLANDS AVENUE, EUROCENTRAL, MOTHERWELL, LANARKSHIRE
	ML1 4WQ

	BFS GROUP LIMITED
	UNIT 5A, CROWLAND BUSINESS PARK, FOUL LANE, SOUTHPORT
	PR9 7RS

	ESPERSEN UK LIMITED
	ATHENIAN WAY, GRIMSBY
	DN37 9SY

	RAMOEN AS
	HM REVENUE & CUSTOMS, RUBY HOUSE - 8 RUBY PLACE, ABERDEEN
	AB10 1ZP

	SAINSBURY'S SUPERMARKETS LTD
	GROUP TAX DEPARTMENT, 33 HOLBORN, LONDON
	EC1N 2HT

	UNIQUE SEAFOOD LTD
	LYGON HOUSE, 50 LONDON ROAD, BROMLEY
	BR1 3RA

	NOR SEAFOODS AS
	HM REVENUE & CUSTOMS, RUBY HOUSE - 8 RUBY PLACE, ABERDEEN
	AB10 1ZP

	JOSEPH ROBERTSON (ABERDEEN) LTD
	45/47 SINCLAIR ROAD, ABERDEEN
	AB11 9BG

	BLUE ICE (SEAFOODS) LTD
	UNIT 13 ESTATE ROAD 8, SOUTH HUMBERSIDE, INDUSTRIAL ESTATE, GRIMSBY
	DN31 2TG

	BRODRENE SPERRE AS
	HM REVENUE & CUSTOMS, RUBY HOUSE - 8 RUBY PLACE, ABERDEEN
	AB10 1ZP

	CHAMPION SEAFOODS LTD
	6 DIDDENHAM COURT, LAMBWOOD HILL, GRAZELEY, READING, BERKSHIRE
	RG7 1JQ

	GERMAN SEAFROZEN FISH HANDELSGES. MBH
	HM REVENUE & CUSTOMS, RUBY HOUSE - 8 RUBY PLACE, ABERDEEN
	AB10 1ZP

	PHL SEAGOLD AS
	HM REVENUE & CUSTOMS, RUBY HOUSE - 8 RUBY PLACE, ABERDEEN
	AB10 1ZP

	OCEANIC SEAFOODS LTD
	BUILDING 1 , FIRST FLOOR, 6 MANNIN WAY, LANCASTER BUSINESS PARK, LANCASTER
	LA1 3SW

	FLATFISH LIMITED
	UNIT 5, STIRLING STREET, GRIMSBY, NORTH LINCOLNSHIRE
	DN31 3AE

	DOGMATES LTD.
	9TH FLOOR, 107 CHEAPSIDE, LONDON
	EC2V 6DN

	WHITBY SEAFOODS LIMITED
	FAIRFIELD WAY, WHITBY BUSINESS PARK, WHITBY, NORTH YORKSHIRE
	YO22 4PU


Nguồn: Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh

[bookmark: _Toc130385416][bookmark: _Toc216512484][bookmark: _Toc200719091]CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀNG THỦY SẢN TẠI THỊ TRƯỜNG UKVFTA 
Chiến dịch “Fish, trace, ship” và các vấn đề cần lưu ý đối với doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu thủy sản trong UKVFTA từ năm 2026
“Fish, Trace, Ship” là chiến dịch của chính phủ Vương quốc Anh (do MMO và các cơ quan thủy sản phối hợp) để giúp chuỗi cung ứng thủy sản chuẩn bị cho những thay đổi lớn trong quy định IUU/yêu cầu truy xuất của EU, có hiệu lực vào đầu tháng 1/2026 (EU: áp dụng 10/1/2026; Vương quốc Anh (UK) áp dụng sớm hơn từ 8/11/2026). EU sẽ áp dụng phiên bản mới của các quy định chống khai thác “bất hợp pháp, không khai báo, không điều tiết” (IUU – Illegal, Unreported and Unregulated). Theo đó, EU sẽ yêu cầu thông tin chi tiết hơn về nguồn gốc, khai thác, chế biến và chuỗi cung ứng của thủy/hải sản nhập khẩu; theo đó các doanh nghiệp khi xuất khẩu thủy sản vào EU hoặc Anh phải cung cấp 3 loại giấy tờ gồm: “Catch certificate”, “Processing statement” và “Non-manipulation document”.
Vì phần lớn hải sản do tàu Anh đánh bắt (và xuất khẩu từ Anh) được xuất khẩu sang EU (khoảng 75% theo MMO) nên nếu không đáp ứng chuẩn mới, các doanh nghiệp UK có thể mất quyền xuất khẩu sang EU.
Mục tiêu chính của chiến dịch nhằm: hướng dẫn, thông báo, và hỗ trợ cho mọi khâu trong chuỗi cung ứng (ngư dân, thương lái, nhà chế biến, doanh nghiệp xuất khẩu) để họ chuẩn bị đầy đủ trước khi quy định mới có hiệu lực.
Ngoài ra, nếu doanh nghiệp Anh đăng tải dữ liệu để tạo “Catch Certificate” tự động (csv upload), định dạng dữ liệu đã được cập nhật để bao gồm các thông tin bổ sung kể trên. Đến đầu năm 2026, định dạng mới sẽ trở thành bắt buộc; đồng thời, hệ thống quản lý xuất khẩu của Anh - Fish Export Service (FES) - đang được cập nhật để hỗ trợ các thay đổi này: từ lịch trình thử nghiệm (jul 2025) tới áp dụng chính thức vào đầu năm 2026 tới. 
Sang năm 2026, nếu Việt Nam xuất trực tiếp thủy sản vào EU thì cũng sẽ phải theo các quy định mới này từ 10/01/2026, các lô hàng cần có tài liệu phù hợp (catch certificate / processing statement / lưu giữ chứng từ) theo mẫu mới để thông quan vào EU; nếu thiếu thông tin sẽ bị trì hoãn, hoàn trả hoặc từ chối nhập. (Quy định áp dụng cho hàng nhập vào EU bất kể nguồn gốc). 
Nếu doanh nghiệp Việt Nam xuất vào Vương quốc Anh (diện “transit/through UK” hoặc bán cho thị trường Anh): Anh đã khởi động “Fish, Trace, Ship” để chuẩn bị cho các thay đổi tương tự và sẽ yêu cầu dữ liệu bổ sung khi phát hành IUU documentation qua hệ thống FES - điều này ảnh hưởng tới hàng đi qua/qua chế biến ở UK. 
Với những quy định mới này, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU hoặc Anh có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức mới như: chi phí hành chính tăng, cần hệ thống ghi chép/truy xuất tốt hơn (digital), rủi ro chậm giao lô, và người mua EU hoặc Anh sẽ yêu cầu chứng từ rõ ràng hơn. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp Việt Nam tuân thủ sớm và đáp ứng tốt các yêu cầu mới này thì sẽ giúp giảm rủi ro bị từ chối thông quan và tăng uy tín; đồng thời giúp ổn định nguồn khách EU/UK, giảm khả năng bị kiểm tra kỹ, thậm chí có thể đạt giá tốt hơn nhờ chứng minh nguồn gốc minh bạch.
Tham khảo thêm thông tin tại: Fish, Trace, Ship - Act Now! Are you on board? (campaign.gov.uk)

Năm 2024	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	60.47	55.5	58.24	52	51.13	57.65	52.78	55.01	54.56	58.5	52.07	68.63	Năm 2025	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	61.99	48.52	61.61	59.87	56.3	56.15	51.91	50.64	59.23	
Năm 2024	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	83.89	83.01	67.72	88.17	77.44	79.78	95.66	70.27	66.77	92.4	74.22	75.650000000000006	Năm 2025	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	75.89	88.54	97	107.01	89.19	92.73	97.52	92.03	87.61	
Năm 2024	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	16.89	18.23	19.09	18.22	19.27	20.5	24.21	23.07	22.27	23.49	23.43	29.58	Năm 2025	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	14.74	15.94	18.420000000000002	19.34	17.89	20.34	27.53	25.86	22.13	
Năm 2024	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	2.94	3.77	2.27	3.23	3.72	3.77	3.8	3.73	3.65	4.0199999999999996	4.04	3.52	Năm 2025	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	2.86	4.07	2.89	4.2	3.23	3.51	4.55	4.33	4.46	
Việt Nam	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	5.51	5.4	5.77	5.41	5.65	5.57	5.62	5.58	6.01	5.61	5.53	5.94	5.98	5.42	6.16	5.59	5.43	5.6	5.49	5.66	5.69	
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